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Sinh ngày 15 tháng 1 năm 1922

Nguyên Thường vụ Huyện uỷ huyện Tĩnh Gia; Bí thư Đảng đoàn Phụ nữ Cứu quốc tỉnh; Tỉnh uỷ viên; Bí thư Huyện uỷ, Phó chủ tịch huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá.
Phỏng vấn ngày 24 tháng 10 năm 2008 tại thành phố Thanh Hoá
Người phỏng vấn: Nguyễn Thị Hồng Hạnh và Đào Thế Đức
(Đây là băng ghi âm của ngày thứ hai phỏng vấn bà 010. Phần đầu bà 010 nói về việc bà phải uống thuốc Bắc để bồi bổ sức khoẻ và hỏi chuyện hai người đến khỏng vấn.)

…
Bà cho cháu hỏi lại là tên bà là --- mà sao họ lại gọi là bà -- Dốt?

À, tôi là ---, họ tôi là họ ---. Nhưng mà khi mà huyện nó xuống nó bắt ấy thì bắt lý trưởng khai tên. Ông ấy là trong Hội tương tế của thôn rồi. Mà lại là con bà o [bà cô] tôi. Cho nên dấu tên thì mới khai là con Hiểm. Hiểm là không có tên mà. Hắn mới chặn cổ ra. Nắng tháng 3 hắn chặn cổ ra hắn đánh ba chục hèo. Thế rồi ông ấy không khai tôi được thì ông ấy bảo “à, thế là con Dốt.” Ông ấy nghĩ tôi là con dốt [rốt: cuối] thì ông ấy khai là con Dốt. Dấu tên --- đi. 

Dốt đây là sau dốt đấy ạ?

Sau dốt đấy. Biểu là con sau dốt. Hắn biểu Hiểm bằng cái bồ xể đấy mà lại dấu cho cộng sản à? Thế nó đánh ba chục hèo. Không khai cũng không được thì thôi, chị ấy là con dốt thì biểu là con Dốt cho êm. Thế rồi sau này anh em mình họ cứ cộng là 010 Dốt là rứa. Thế bây giờ các đồng chí muốn hỏi tình hình như thế nào thì tôi kể?
Cháu muốn hỏi năm 45, lúc giành chính quyền thì bà đang ở đâu?

Tôi như thế này này. Tôi ở trong lao thì ra giữa mùng 10 tháng 4 năm 45. Thì tất cả nhà lao ra hết. Nhà lao Thanh Hoá, những người mà hắn phát vãng đi Ban Mê Thuột hay đi nứ rồi thì thôi không nói, còn là hắn thả mà hôm qua tôi có nói là hắn hỏi có đánh Pháp không đấy. Rứa thì ra cả. Lúc anh em ở nhà lao ban lãnh đạo đã hẹn nhau bảo “này, về là không nghỉ được lâu nhé. Mỗi người chỉ nghỉ độ 2 ngày. Nếu mà có việc chi thì nghỉ vài ngày, còn thì phải chuẩn bị quần chúng địa phương để mà chuẩn bị chờ thời cơ. Chứ không được đi chơi lang thang mô đấy”. Rứa thì chúng tôi một số đi hai ngày nghỉ là đi thăm những cái nơi mà Nhật hắn chôn chết người. Như cái sân bay đây này. Xuống làm sân bay La Thành thì hắn đánh chết người hắn chôn dưới ấy luôn.
Nhật làm sân bay ở đây ạ?

Nhật làm sân bay ở dưới đây này nhưng mà chừ người ta làm nhà người ta ở hết rồi. Còn Quảng Xương chết đói nhiều với Tĩnh Gia chết đói nhiều. Rứa tôi bảo “thôi, ta đi đến nơi chết đói nhiều”. Một số đi cái chỗ sân bay, còn thì đi. Rứa là đi vào Tĩnh Gia. Thôn gọi là thôn Tập Bạn. Rứa là chỉ có 24 nhà mà chết tiệt cả. Chết đói sạch cả. Nhà cứ đổ nát thì để đó thôi chứ còn người chết cả. Khổ, có xương chưa có người chôn. Thế rồi về thấy rứa là bảo thôi ta đi nấy để biết tình hình dân ta Nhật nó đến tàn phá rứa. Thế mình đi mình cũng không làm chi được. Mình tham quan mình thấy để về để biết để nói lại với quần chúng địa phương mình để mình phát động cách mạng thôi. Thế tôi về thì được cái địa phương, bây giờ mục đích là những nơi mà phong trào cách mạng mình trước khi mà hắn bắt đi tù ấy, mà những người đi tù rồi, còn người nào. Một là họ có giữ vững tổ chức liên lạc bí mật. Mà hai là họ giữ yên thì mình phát động. Ba nữa là nơi nào mà cái thanh niên Phan Anh nó tổ chức thì phải tìm cách phá cho được cái thanh niên Phan Anh để mà tổ chức lại thanh niên Việt Minh, tham gia Việt Minh. Rứa là chỉ thị của lãnh đạo trong nam về nói rứa đó. Tất cả anh em nó đều phải làm. Nhưng mà phải làm cho khéo chứ Nhật đang ở đây mà mình làm ra nó bắt ngay, mà hắn bắt là hắn ác lắm. Hắn mổ bụng chứ không phải chơi. Hắn chặt đầu, gớm lắm. Là phải khéo léo. Rứa là chủ trương anh em về các nơi. Huyện mô phải về huyện nấy. Mà cùng tìm lại những anh em cán bộ địa phương mà nơi có tổ chức rồi người ta còn đang bí mật thì càng tốt. Nơi nào mà không có thì mình phải cố gắng xây dựng. Rứa tôi về đến địa phương tôi thì tổng tôi gọi là tổng Nam, Nam Dương. Tổng tôi là có 19 làng. Nhỏ lớn chi là 19 làng. Với 2 trại. 2 trại thì họ thuộc đồng triện [đồng triện: con dấu bằng đồng của 1 đơn vị hành chính do lý trưởng quản lý] về cái số 19 làng. Chứ chỉ có 19 đồng triện thôi. Đồng triện của thời lý trưởng đấy. Thì 2 cái trại ni là không có lý trưởng mô, chỉ có thôn. Thôn Vực Trượng với lại thôn Ngân Lộ. Nhưng mà 2 thôn ấy là thôn có tổ chức cách mạng hết.
Đấy là ở huyện Thọ Xuân?

Huyện Thọ Xuân. Tổng ấy là tổng Nam Dương. Khi tôi ở nhà đấy là tất cả các tổng ấy là có cách mạng hết. Chỉ có nơi nào mạnh, nơi nào vừa thôi chứ còn có tất, có tổ chức hết. Thế thì khi tôi về thì tổng tôi lúc nứ tỉnh có cử một đồng chí mà lúc tôi ở lao thì đồng chí ấy gọi là đồng chí Can. Chính tên là Can, nhưng mà thường thường người ta lại kêu tên là cái chi này…là lúc tôi ở nhà lao thì tỉnh uỷ cử đồng chí nứ liên hệ với tôi bằng cách là qua cái đồng chí số lính đảng viên mà đưa cái tờ báo Đuổi Giặc Nước đến cho tôi đấy. 

Cái ông chuyển báo đến cho bà tên là gì?

Tên là…số lính là xanh-căng-nớp. Tôi quên cái tên rồi. Là đảng viên, đi phụ thuốc cho ông Đờ-Mi-Xanh là cảm tình của cách mạng từ lâu nên mình bố trí người đấy, người lính mang số đấy. Thế thì đồng chí mới đang đi được mấy thôn, đang củng cố lại cái phong trào thì tôi về tôi làm là hai đồng chí. Về một cái là tôi làm thay cái đồng chí đó. Rứa là tôi mới nắm tình hình. Thế đồng chí kia về đây thì cả huyện thì cái tổng Nam mới đi được mấy thôn thôi, chưa đi hết. Thế thì tôi mới bắt đầu nắm tình hình tổng Diên Hào này, tổng Quảng Thi này, tổng Kiên Thạch này, tổng Nam Dương tôi hắn cũng nắm mất một làng rồi. Hắn nắm mất cái làng tôi ấy, ngay làng tôi. Hắn nắm giữ cái thanh niên của mình là hắn lôi vô đó cả. Vào cái thanh niên Phan Anh. Vì ở tôi là có cái thằng gọi là thằng Hoàng Dịu, Hoàng Đức Dịu. Hắn học đậu Primere rồi. Cái lúc mà khởi nghĩa của mình ấy thì  hắn làm cán bộ tuyên truyền của huyện. À, quên, lúc sau cái khởi nghĩa hắn làm đấy. Lúc hắn đậu Primere hắn chưa làm chi cả. Rứa thì cái thằng Mai Văn Ba là gọi là lục sự mà sắp sửa đề lên huyện. Nếu mà lão huyện ấy đi thì hắn lên thay đấy. Thằng rứa hắn cũng ranh lắm. Thằng lục Ba thì hắn người Hà Trung đây nhưng mà hắn về hắn làm lục sự ở đó. Hắn mới xuống hắn nắm thằng ni thì hắn là đứng đầu còn thằng ni làm phó. Phó để hắn rải đi tổ chức ở trong huyện cho. Mà hắn lôi thì cũng không hết cả mô, chỉ một số con nhà giàu thôi. Cứ con nhà có ăn là hắn lôi vô rứa. Thế thì giữa các anh em đó, gia đình bảo giờ mà con không tham gia thì hắn sẽ làm hại. Thì hắn vô cái làng ni, cái nhà ni là cộng sản hết. Cho nên là thôi thì các con cứ tham gia, rồi lúc mô mà có Việt Minh về thì lúc ấy ta thay đổi. Rứa thì ở làng tôi tham gia mất 9 đứa trong cái số thanh niên Phản đế của mình là tham gia mất 6, còn 3 là người trước không tham gia. Rứa tôi mới nắm được một người tôi mới nói thật cụ thể là “đấy là thanh niên Phan Anh nhưng chính hắn là đào tạo để là tay sai của Nhật, chớ có vào. Bây giờ em phải làm răng mà nói cho hội viên mình đừng cho cái thằng Dịu biết mà phải bí mật giữa anh em. Thôi thì đã chót vào rồi thì cứ đi mô thì mình lấy lý do là bận việc nhà nọ kia không đi. Mà nếu biểu đóng tiền thì giờ chưa mần chi ra tiền được, bố mẹ vẫn còn nghèo bố mẹ không cho, không đóng.” Thế là được cái thôn tôi. Tôi mới biểu phải đến Thọ Diên gặp người nọ người kia cũng là thanh niên, nói rõ rứa là tổ chức Nhật nó tổ chức thì theo đường lối của Nhật, anh em không nên vào. Còn tôi thì đi đến tổng Yên Thạch thì còn những cái đồng chí hẳn hoi của mình trong thời gian bí mật thì tôi nói với các anh là lãnh đạo các anh không giúp được anh em ra để mà chuẩn bị thời cơ thì tai hại. Bây giờ tốt nhất thì tìm cách phá đi. Còn cái tổng Quảng Thi thì hắn bên kia sông mà trên xa. Tôi mới bảo chị Mười, chị ấy cũng ở tù ra với tôi, tôi bảo “trên ấy chị với Hiển là hai chị em. Bây giờ chị phải đi sang bên ấy. Chứ bây giờ cứ để, mà anh em bên ấy lại lắm tiền nữa, thì lại đưa tiền vào đấy thì chết.” Thế vận động để chuẩn bị lực lượng của mình để có lôi lại những anh em Phản đế để mà tổ chức bí mật chờ thời cơ. Rứa là thời gian được một cái là đến tháng 6 là cái tổng Nam của tôi mới kéo một cuộc mít tinh tuần hành thị uy. Tổ chức được lực lượng của mình là từ cuối tổng mà đi qua huyện rồi lại quay đi qua làng tôi, đi xuống hết tổng mình thì thôi. Lúc đó là tháng 6. Thì thằng cha nó mới thấy đi ngang hắn mới bảo “Ô Ô...Chị 010 Dốt, chị 010 Dốt! Ai biểu đi rứa? Lực lượng cách mạng Việt Minh mạnh lắm phải không?” Tôi cũng không nói gì. Rứa mà hắn kêu mãi. Tôi mới biểu “biết hay không thì các anh phải biết. Đúng là lực lượng cách mạng của Việt Minh giờ mạnh đấy. Anh liệu đó. Anh khủng bố cách mạng thì anh liệu đó. Liệu mà đầu thú đi.” Tôi đứng lại tôi biểu thế. Rứa kéo đi xong một cái thì về.
Lúc đó mình kéo đi thì chính quyền có cản trở không?

Không. Cách mạng của mình rồi cản trở cái chi. Lý trưởng đến cai tổng là cũng trong hội Phản đế rồi. Chỉ có cái thằng phó Dỗng thôi. Tổng tôi chỉ có cái thằng phó Dỗng nó phản bội nhưng mà lúc nứ cũng khiếp rồi. Cai tổng thì nằm trong Phản đế rồi. Rứa kéo đi xong một cái là về. Quần chúng mạnh lắm. Quần chúng yên tâm tổ chức để mà chuẩn bị để mà chờ. Chờ thời cơ để khởi nghĩa. 
Cuộc mít tinh tháng 6 đó là do chỉ thị từ tỉnh hay là tự bà cùng anh em tổ chức?

Cái cuộc ni á? Cuộc nớ là biểu tình thị uy sức mạnh của tự vệ.

Ai quyết định tổ chức?

Rứa là tổng của tôi làm. Lúc đó là chưa có tỉnh. Lúc đó là huyện, tỉnh chưa làm. Tổng của tôi làm. 

Việc mình quyết định phá thanh niên Phan Anh cũng là việc riêng của tổng hay là có chỉ thị từ trên?

À, không, là có chỉ thị từ trên rồi. 

Chỉ thị từ trung ương hay là từ tỉnh?

Thì không biết. Chỉ biết là tỉnh mình thôi. Tỉnh ta có cái chủ trương là phải phá cái thanh niên đó. Rồi lúc đó ông Lê Tất Đắc với ông Tố Hữu bảo làm răng phải phá được cái đó. Rứa thì mới biểu tôi với một chị tên chính là Can nhưng mà tên ngoài là Thái. Biểu “làm răng chị với đồng chí 010 phải phá cho được cái thanh niên Phan Anh”. Mà lúc đầu chính là phải phá cái huyện Thọ Xuân để lấy kinh nghiệm. Rứa là phá được là tôi kéo cái cuộc mít tinh đó. Cái cuộc mít tinh này lúc đó tôi cũng đã xin ý kiến ông Lê Tất Đắc, lúc đó làm bí thư huyện rồi, à, bí thư tỉnh rồi. 
(Bà 010 tạm ngưng để mời hai người phỏng vấn uống nước)
…Thế rồi đến bữa đó là ngày 16. Vì các đồng chí mà lãnh đạo trước, cái phó tỉnh uỷ với tôi á, thì hắn đưa lên Ban Mê Thuật thì đồng chí ấy cũng về rồi đấy. Nhưng mà chưa tiếp cận với tôi. Sau rồi tôi phải cho người về tin với đồng chí. [Tôi nói] “bây giờ thế nào? Rứa đồng chí phải lên gặp đồng chí Lê Tất Đắc để coi toàn huyện làm như thế nào. Chứ đây tôi mới làm phạm vi một tổng thôi. Thì tình hình ở huyện bây giờ là hắn đang coi chừng. Thằng Mai Văn Ba nó ra hắn đón hắn hỏi tôi. Rứa bây giờ phải ra sức đả phá cho tôi. Tôi đã đả phá được cái phong trào thanh niên Phan Anh ở trong huyện rồi. Mấy cái tổng mạnh đã phá hết rồi.” Rứa hắn lên hắn gặp ông Đắc. Ông Đắc biểu “thế thì bây giờ anh phải đi họp, [anh này] gọi là anh Hoàng Sĩ Oánh, anh phải họp tất cả những cái đồng chí mà ở trong lao ra mà có năng lực thì họp tất cả lại thành lập ban khởi nghĩa của huyện đi”.
Đấy là vào khoảng thời gian nào thì bắt đầu nhận được chỉ thị thành lập ban khởi nghĩa?

Rứa là tháng 6. Tháng 6 là tôi làm rồi. Rứa là ông ấy về gặp tôi bảo “lệnh của trên là ta phải lập ban khởi nghĩa của huyện.” Rứa thì tôi mới bảo “bây giờ tính ban khởi nghĩa thì bây giờ phải tính các tổng. Ai lên để mà về đứng đầu của cái tổng ấy mà khởi nghĩa được thì phải tính toán đã rồi mới triệu tập. Chứ bây giờ mà mình cứ triệu tập rồi họ cử người không đảm bảo thì làm răng?” Thí dụ không khéo lại cứ cử mấy ông lý trưởng mấy ông ấy lên thì chết. Có ông lý trưởng tốt nhưng năng lực không đủ mà làm một cái công việc cách mạng. Nghĩa là ủng hộ thì được, hay tham gia hội viên thì được. Bây giờ phải tính toán. Bàn mới nhất trí được cái đó thế là mấy cái tổng yếu thì phải rút cái số cán bộ bị tù của mình mà có năng lực về đó phụ trách. Thế mới mở một cuộc họp toàn thể. Họp ở ngay cái vườn cam Xuân Hoà, rộng lắm. Ở làng Kiêm Ốc, xã Xuân Hoà bây giờ. Lúc nứ là tổng Thọ Diên, bây giờ là xã Xuân Hoà. Mà chính là một đồng chí tỉnh uỷ. Họp một ngày bàn phương pháp để chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Bây giờ muốn như thế là phải chuẩn bị tổ chức chặt chẽ tự vệ đã. Tự vệ các làng cho nó chắc chắn. Hai nữa là sắm vũ khí. Vũ khí thì bây giờ thôi thì cứ sắm dao, sắm kiếm nứ thôi, sắm các gậy, thừng, nọ kia. Chứ mình bây giờ điều kiện để mà mở lò rèn thì lộ ngay, không được. Mà phải làm bí mật hơn. Nhưng mà làm cho quần chúng sôi động. Mà nhất là tuyên truyền nhân dân chuẩn bị để ta chờ thời cơ tổng khởi nghĩa để cho dân ở dưới người ta biết. Ba nữa là phải nắm những cái bọn phản động lâu nay, những tay nào cần bắt, những tay nào lúc nứ cần giam, còn những tay nào cảnh cáo, thì phải chuẩn bị. Các tổng phải chuẩn bị. Các làng phải nắm cho chắc. Như cái thằng phó Dỗng ấy nứ, thì chỉ cảnh cáo thôi. Hắn cũng chưa làm hại chi lắm. Mà giờ là hắn co ro đấy rồi thì phải bắt đứng ra để mà cảnh cáo, giữ ngay ở làng đấy, không cho về nhà, chứ không đem đi giam. Rứa là chuẩn bị tình hình như thế đó. Phân công bây giờ những đồng chí nào về làm trưởng ban khởi nghĩa. Rứa là ban khởi nghĩa của huyện tất cả là 15 đồng chí. Nhưng mà chỉ để lãnh đạo ở huyện có 3 đồng chí thôi. Một là đồng chí chủ tịch huyện là Hoàng Sĩ Oánh. Hai là ông Du, dự kiến là bí thư, ở tù ra cả mà. Ba là ông Tại thì dự kiến làm chủ nhiệm Việt Minh. Thế là 3 người. À, với lại một đồng chí, đồng chí này đậu Primere rồi, con của một thằng trước hắn là quản trị của giặc ngày trước ấy mà, hắn có trang trại nhiều lắm, nhưng đồng chí thoát ly hoạt động. Rứa bảo, bây giừ phải để đồng chí lại để mà đồng chí phụ cho ông Hoàng Sĩ Oánh. Rứa là mấy người ở huyện. Còn đưa về làm trưởng ban khởi nghĩa các tổng hết. Còn mấy tổng yếu thì chọn một số đồng chí cũng ở tù ra mà có năng lực phụ trách.
Ban khởi nghĩa ở tổng thì có mấy người?

Ban khởi nghĩa ở tổng thì tuỳ. Tổng lớn như tổng tôi là phải 5 người phụ trách. Còn là các người phụ trách từng thôn. Thôn nào đủ người cứng thì cho vào phụ trách ở thôn. Mà nếu không đủ thì tổng phải có cán bộ ở mô vững thì phải đưa về để ứng cứu cho những nơi ấy.
Tức là xuống tận từng thôn?
Vâng. Rứa là chờ. Cứ trực rứa. Chờ có lệnh là làm. Mà tỉnh tôi là làm trước trung ương. Làm trước trung ương là vì tình hình Nhật hắn căng lắm. Nếu mà không làm đi thì hắn hại nhân dân. Mà lực lượng cách mạng của mình thì cũng mạnh rồi. Rứa thì huyện Thiệu Hoá hắn làm trước. Làm trước là Nhật nó đến đóng ở một nơi trên huyện, gọi là cầu Kịt cái chi đấy. Rứa là đằng ni họ mới tổ chức ra họ đánh. Tự vệ mạnh mà. Nhưng mà khổ mình không có súng. Rứa thì ra thì… cái anh ấy cũng có trình độ, nhưng mà mình không có súng mà hắn có súng, tiểu đội nó có súng hết. Rứa là ra chặn đường đánh thì nó bắn chết.
Nhật nó đóng ở đâu?

Nhật nó đóng cách huyện 5 cây. Gọi là cầu Kịt, hắn đóng ở trên ấy. Rứa là hắn bắn chết mất cái đồng chí ấy. Mà bắn thì lúc nứ lại không phải thằng Nhật bắn mà lại là cái thằng khố đỏ của mình người Hoằng Hoá đang đóng quân ở huyện rồi lên cứu cho bọn ấy bắn chết. Không phải là Nhật bắn, nhưng đánh là đánh Nhật. Rứa là Thiệu Hoá ra làm đầu tiên thì Thiệu Hoá bị. Rồi thì trên tỉnh mới nói bấy giờ lực lượng chính của Nhật đang ở tỉnh, có thằng Tỉnh trưởng là người mình gọi là ông Thường Trác là một tay theo Nhật. Rứa thì các ông ấy bằng cách là viết thông điệp cho hắn biểu “bây giờ Nhật như thế thì anh mà theo Việt Minh thì sau này anh có chức vụ ở tỉnh này. Mà nếu anh không theo Việt Minh thì cái tội của anh không thể tha thứ được.” Ông Lê Tất Đắc viết một cái cho ông Thường Trác; “hai nữa là những cái kho gạo kho lúa lâu nay anh trữ cho Nhật anh phải cho nhân dân phá, chống đói cho nhân dân”. Rứa thì cái lúc đó là bà cụ Nam, bây giờ là mẹ anh hùng, bà ấy là người Vụ Bản nhưng mà vào đây đã lâu, mà đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã triệu tập hội nghị mà... cái chi mà trước ngày khởi nghĩa đấy... mời cụ ấy đi, với mời cái đồng chí Trung. Đồng chí Trung cũng là người Vụ Bản vào đây rồi ở đây. Đồng chí ấy thì có trình độ. Học tú tài Tây cơ mà. Là cái cơ sở cách mạng của mình xây dựng ở Thanh Hoá, mà bà mẹ lại là cái địa điểm giao thông của tôi. Thế mới triệu tập cái hội nghị quốc dân cái chi ở ngoài bắc ấy để mời cụ Nam với đồng chí Trung đi. Cụ Nam thì bảo “Ối trời, mình văn hoá thì ít, đi họp lớn nứ có cụ Hồ thì tao không đi mô. Ai đi thì đi chứ tôi không đi”. Rứa mới biểu anh Trung là “thôi mày đi đi. Triệu tập 2 người thì mày đi.” [Anh Trung bảo] tôi mà đi thì Bảo An đoàn nó tan hết, Nhật nó cướp hết cho nên tôi phải ở đây tôi giữ cái Bảo An đoàn. Bảo An đoàn là của hắn, nhưng mà nằm vô rứa là mình nắm. Anh ấy bảo “tôi mà đi thì hắn ở đây hắn loạn lên hắn cướp hết, thì khổ dân thôi. Mà chính quyền của mình chưa chắc đã vững. Bây giờ ông Đắc với ông Hữu ông ở trên ấy chứ ông mần chi được. Giờ tôi không đi được. Rứa thì cụ đi đi.” Cụ bảo “không, tao văn hoá kém, gặp cụ Hồ tao biết nói làm răng? Tao nói với dân thì được chứ nói với cụ Hồ tao không nói được, với ông Nguyễn Lương Bằng thì tao không nói được. Thôi, đừng bắt tao đi. Không có thì biểu thằng Đắc hắn đi thì đi”. “Nhưng mà lại không triệu tập anh Đắc, không triệu tập anh Tố Hữu mà triệu tập bà với tôi thôi”. Thế là không đi. Thế là ở nhà thì trung ương mới chỉ thị đường lối là bây giờ như rứa rồi thì liệu khi nào mà ngoài ấy có chủ trương, bất kỳ nửa đêm hay lúc mô. Tình hình như thế thì các anh mới họp bàn là bây giờ hắn đã bắn chết người mình rồi thì mình lấy nứ phát động chuẩn bị lực lượng cướp chính quyền. Thế nhưng mà bây giờ thì cướp ở đâu? Bây giờ không thể cướp ở thành phố được vì hắn đang đóng ở đó. Một mặt viết thông điệp cho Nhật biểu là “bây giờ là trường hợp Việt Minh tôi mạnh giành chính quyền, thì bây giờ các anh là đồng minh đã thắng rồi thì các anh không thể nắm đây được. Các anh phải rời về một nơi. Tôi đảm bảo cho tất cả. Lương thực này khác là tôi đảm bảo cho các anh hoàn toàn tính mệnh. Còn thì chúng tôi lãnh chính quyền trong tỉnh Thanh”. Rứa hắn biểu là hắn đòi về ấp Di Linh. Ấp Di Linh có cái thằng phản động, địa chủ lớn nhất, hắn cũng đã tổ chức quân quyền dưới nứ mà, thì hắn định về rứa. Mình bảo bây giờ mà hắn hợp lực với bọn ấy thì mình diệt lại khó.
Cái ấp đó nằm ở đâu?

Cái ấp đó nằm ở Nông Cống. Nhưng mà bây giờ ấp Di Linh không biết có còn nguyên thuộc Nông Cống hay cắt vô Triệu Sơn rồi. Nhưng mà ấp Di Linh là sau mình phải tiêu diệt đó. Đánh bọn ni xong là mình phải vô nứ đánh. Rứa là hắn đòi về nứ. Mình bảo “không, bây giừ chúng tôi cứ đảm bảo cho các anh lương thực, tính mạng tất cả để cho các anh rút lui đến mô thì các anh rút chứ cho vô nứ không được, xa lắm. Hai nữa là vô nứ chúng tôi không đảm bảo được.” Mình lấy lý do là không đảm bảo được tính mạng cho quân đội họ. Rứa mới quy lại một vùng ở tỉnh này cho hắn ở. Rồi mình tiếp tục ở Thiệu Hoá khởi nghĩa trước. Cái ban lãnh đạo khởi nghĩa rút về trực tiếp lãnh đạo rồi tin cho các huyện trên ni là làm. Tôi chỉ làm từ 12 giờ đến 8 giờ sáng tôi đã lên nộp tất cả đồng triện với phản ảnh tình hình với dưới đó. Lấy gọn lắm. 
Từ 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng?

Ừ, 8 giờ sáng. Tôi lên trước. Làm xong cả rồi. Thu 19 cái đồng triện đưa lên.

Tại sao lúc đấy lại phải làm vào đêm?

Làm cả đêm chứ. Làm suốt cả đêm chứ. Các thôn thì chị em ra nấu cơm cho tự vệ ăn uống để tự vệ làm chứ. Làm đêm làm dữ lắm chứ. 

Làm ban ngày không được à?

Không, phải lệnh chứ. Lệnh khởi nghĩa 12 giờ đêm là có lệnh ra. Còn trực là ban trực cứ phải rứa. Có lệnh thì đưa cho các thôn. Vì mình phải bố trí trước rồi chứ. Rứa còn nữ thì cứ dậy đi nấu cơm cho tự vệ. Đi ra là như cái tổng tôi, cái làng tôi, phải đi thu cái kho muối của sở đoan này, rồi là phải đắp 3 cái ụ tác chiến này. Hạ những cây to xuống để đắp đường chặn ở Bái Thượng xuống, ở Lào sang, chặn ở tỉnh lên. Tự vệ chiến đấu phải đi đắp tất cả những các đường ấy chứ. 

Tức là những cái đó mình chuẩn bị trước?

Mình chuẩn bị trước. Tôi biểu là chuẩn bị trước hết. Đắp chướng vật ở những chỗ nào, ai phải đắp, là phải chuẩn bị tất cả rồi chứ. Nơi mô cũng phải chuẩn bị chứ. 

Lúc đó Nhật còn đóng ở tổng không?

Nhật nó còn đang đóng ở tỉnh. Nhưng mà có thông điệp của mình nó phải dồn vào một nơi rồi. Nó vẫn nằm trong thị xã đây. Trong thị xã Thanh Hoá này. 
Hôm bà lấy đồng triện là ngày bao nhiêu?

Là đêm ngày 18 là thu hết thôi mà. Ai đi bắt bọn phản động thì đi. Ai đi đắp nứ thì đắp. Ai đi thu đồng triện là phải thu. Đồng triện thì tất cả các thôn người ta thu rồi người ta đưa lên nộp cho mình. Lý trưởng là phải nộp cho những người phụ trách thôn. Rồi người phụ trách thôn thì đem lên tổng nộp. Huyện tôi không nơi mô xảy ra tại nạn gì cả. 

Thế lính khố xanh, lính khố đỏ ở đó họ không phản ứng gì à?

Ờ, hắn thì không có nứ. Ở huyện đây hết. Các anh ở trên huyện là họ phải ra họ nộp hết. Lúc nứ huyện tôi có cái thằng Phùng Lãm là cái thằng ác nhất đấy thì hắn đi mô rồi. Hắn giao lại cho một cái ông đề lại. Hắn đi trước.
Đi vào tỉnh đây à?

Hắn đi đâu không còn ở đây nữa. Thằng Nguyễn Phùng Lãm. Thằng đó là ác nhất. Đàn áp cách mạng năm 41 với thằng Mai Văn Ba. Rứa chỉ còn thằng Mai Văn Ba với cái ông đề lại. Ông đề lại thì mình tin trước cho ông ấy là bây giờ phải giành chính quyền từ Nhật thì có chi ông phải kế thừa thì ông phải chuẩn bị nộp. Thế thì ông ấy chuẩn bị hết. Chính quyền đến là ông ấy đưa ông ấy nộp cả. Nộp xong một cái thì bảo “ông phải điện ngay cho cái trại của hắn, cái đồn của hắn ở trên Bái Thượng. Đồn nứ là hắn đặc biệt lắm. Phải điện cho đồn ấy là bây giờ Việt Minh lên thu hồi cái đồn ấy thì không được chống đỡ. Ông phải điện lên đi.” Rứa là ông ấy điện lên cho hắn thì hắn không dám chống đỡ nữa. Vì nứ là hắn phụ trách các châu, cái đồn nứ. Rứa thì hắn chuẩn bị hết. Lên một cái thì ông trong cái ban của huyện, ông Hoàng Sĩ Oánh, ông ấy lên một cái thì hắn nộp cả. Hắn bảo “bọn tôi đang chờ các ngài đến chúng tôi trao trả,” rứa là chuẩn bị không mất chi cả đó. Xong một cái thì các cái huyện miền núi mình vẫn chỉ để yên. Chỉ làm các huyện miền xuôi thôi. 14 huyện miền xuôi thôi. 
Miền núi lúc đó vẫn theo Nhật à?

Hắn còn đang yên cả. Chưa có chi. Hắn cũng chưa phải là theo Nhật cả. Hắn đang quản lý theo cái phương pháp cũ của Pháp cả. Rứa là mình yên. Chứ Nhật cũng chưa rờ đến trên ấy được. Hắn vẫn còn đang là của Pháp cũ. Cho nên bấy giờ mà mình một lúc cả miền núi, mà miền núi thì mình phải tranh thủ những lang đạo cả thì gay. Mình gây ra với hắn không nên. Để sau này mình phải làm cán bộ lên làm công tác ở trên ấy.
Trên miền núi lúc đó có lính Pháp không?

Không có. Có lính huyện cũng là người dân tộc.

Lúc mình khởi nghĩa thì nhóm thanh niên của Phan Anh họ có theo không?

Tan hết rồi còn. Phá cả rồi còn. Mình phá hết cả. 

Những thanh niên đấy lúc mình cướp chính quyền thì họ có đi theo mình không?

Này, các đồng chí bí mật đấy nhé. Chính ông Bích mà giới thiệu đồng chí đến đây với tôi cũng là thanh niên Phan Anh. Nhưng mà đến cái lúc khởi nghĩa thì cái anh trên chiến khu với tôi lãnh đạo mới bảo “mi mà không bỏ đi, mi mà không theo Việt Minh là hắn cắt cổ mi.” Lý do rứa cho nên sau này anh đó thì cũng năng lực lắm, học cũng khá mà cũng lanh lợi lắm. Đến lúc khởi nghĩa nổ ra rồi, rút lên huyện để làm cán bộ thì người ta phản đối. Anh em người ta biết người ta phản đối. Ngay cái tổng nứ cũng phản đối. Rứa là mới tiếc là hắn cũng có năng lực, mới điều sang huyện tôi. 
À, thế sau là điều sang Thọ Xuân?

Điều lúc nứ tôi có biết đâu. Đấy là sau này lúc đã làm trong huyện đâu một năm, hai năm thì họ phản đối ầm lên ấy chứ, không để được. Thấy anh có năng lực mà lanh lợi lắm, thế là mới đưa sang huyện tôi. Sang huyện tôi thì họ mới không biết mà. Thì làm mãi đến cái lúc mà năm 54 thì tỉnh mới đưa tôi về làm quyền bí thư thay cái đồng chí Hà Trọng Hoà đi chữa bệnh bên Nam Ninh, Trung Quốc, thì tôi lên thay, tôi gặp. Tôi biết đấy nhưng mà tôi không nói. Lúc nứ thì ông ấy là ủy viên uỷ ban. Nó rất lanh, thông minh  lắm. Rứa thì đưa anh ấy vào làm để thử thách, tận dụng để làm. Cùng tuổi với tôi đấy. Cùng [năm] Nhâm Tuất đấy. Lúc đó làm thì chỉ còn là cải cách thôi. Bắt đầu cải cách rồi. Cải cách đã đợt 3 rồi còn. Rứa là tôi mới sang cái đợt tư. Tổng kết cải cách đợt 3 thì tỉnh mới có chủ trương là bây giờ làm cuốn gói 7 huyện của Thanh Hoá. Rứa là huyện tôi là một, huyện Nông Cống là hai, huyện Thiệu Hoá là ba, huyện Yên Định là bốn, huyện Hoằng Hoá là năm, Hà Trung là sáu, với huyện chi nữa nhỉ…ờ, Quảng Xương là bảy, đi cuốn chiếu. Rứa là 7 huyện mà dự cái tổng kết 3 mà đi cái 4 để về cuốn gói. Rứa thì tôi đi thì chỉ còn lại cái đồng chí Bích mà. Tất cả mọi việc của tỉnh, của huyện uỷ, của uỷ ban là đồng chí nứ phải làm cả. Cải cách một cái là hết được bước một thì về chỉnh đốn tổ chức. Thì đồng chí ấy bị nghi. Không biết họ nghi về cái chi hay họ phát hiện cái rứa thì không biết vì tôi đi vắng. Tôi phải đi cải cách rồi. Tôi đi cải cách ở trên đoàn. Rứa lại rễ cải cách ở huyện tôi nó lại vu cho tôi là Quốc Dân Đảng. Một cô đấy thì biểu tôi lên đây họp với thằng Mục Dương ở trên cái nhà gác của thằng Cửu Ngọc ở làng Lược. Thế hắn vu cho tôi là Quốc Dân Đảng đấy là một. Mà thằng đấy [Cửu Ngọc] lại là đại địa chủ Quốc Dân Đảng. Hai nữa là có cái anh gọi là anh Lành, lúc nứ là giảm tô. Anh ta là rễ giảm tô, chứ tôi là về cải cách. Nó lại biểu là “tôi được rút lên huyện thì lúc nứ cô nứ [bà Ba] làm phó chủ tịch huyện à cô nứ để gạo mốc ra phải chôn mất một cốt gạo, với bắt công nhân đổ ra sông Chu một cốt sắn để chết 100 nông dân”. Nó buộc tôi rứa. Tôi mới để nói xong, tôi mới nói: “Chú này, chú có nhớ không? Lúc tôi về, mặt trận về đóng ở nhà Cửu Văn, chú là quản đốc ruộng đồng của nhà Cửu Văn chứ còn chi? Rồi cứ đi vác gậy thúc vào đít chị em. Chị em ai chậm là chú thúc đít người ta chứ chi? Chú đừng nói bậy nhé. Không cao phải vậy đâu nhé. Gạo ở đâu mà tôi dám đổ?” Đi kiểm tra xuống một cái làng…làng chi…làng Thọ Dân, không Ninh Dân… không cái làng chi đó… có 24 nhà. Lả hết cả, đằng ấy không còn cái chi mà. Tôi xuống, tôi phải lấy một đồng chí ở Ban nông thôn với tôi cùng đi. Xuống thì tra xem tình hình ở dưới ấy đồng chí bí thư ở xã ấy đi không được nữa. Chết lả hết cả rồi. Tôi biểu rứa mà huyện đi kiểm tra chưa đi được nhiều, mới đi được cái lối Mỹ Hạt với nứ thôi chứ giờ thì có mỗi 24 nhà mà lả hết không còn ai. Tôi 3 ngày nay tôi được hột cơm mô. Chả có cái chi cả. Mà hắn đi kiếm mô được nắm rau về. Tôi bảo rứa thì đổ cái chĩnh gạo của huyện còn được 7 bơ... 8 bơ. Tôi bảo thôi, lấy cái ăn chống lả, đổ một bơ vào nấu để ăn chống lả. Để đồng chí bí thư với tôi, với cái anh cán bộ nông thôn đi. Tôi thấy họ lả nhiều họ nằm cả đấy. Họ chỉ sống bằng chè với lại sắn thôi, thì nắng nó chết hết, không có cái chi cả. Đồng thì chả còn cái chi. Tôi thấy rứa tôi bảo mượn một cái chảo to của một cái nhà giàu ở rứa nấu chống lả đi. Tôi nói với đồng chí bí thư là “đồng chí lấy bốn du kích khoẻ mà biết võ đi với tôi xuống tỉnh.” Rứa là, nói các đồng chí bỏ quá, ai nấy là toàn có quần dài cứ vắt lên cổ hết. Mặc quần đùi. Mỗi người một cái gậy thước lội đồng. Cứ lội từ rứa mà xuống đến tỉnh. Lội từ đó là Phú Hiệp, giờ là xã Thọ Tiến, xuống đến tỉnh. Không dám đi đường cái. Đi đường cái bọn cướp hắn đánh nên toàn lội đồng. Đi từ lúc 8 giờ, mà xuống đến tỉnh 4 giờ sáng. Các anh em ở nứ họ cũng thạo cái đường đồng từ rứa mà xuống tỉnh. Đến tỉnh vừa 4 giờ sáng thì cái anh chánh văn phòng của tỉnh anh ấy đã ở ngay ngoài cửa. Lúc ấy tỉnh mới xây được một cái nhà thôi, còn tất cả ở nhà tranh cả. Rứa tôi mới đấm cửa, tôi kêu anh ấy. Biểu “ai mà kêu?” Tôi biểu “tôi là Ba đây.” “Ba Ba cái chi? Huyện cô là huyện tự túc, cô kêu cái chi?” Tôi bảo “bây giờ người ta lả hết, tự túc hay không thì sau này tỉnh uỷ kiểm điểm tôi chứ còn bây giờ dân lả không thể kiểm điểm được. Không thể hoãn được, phải mở cửa cho tôi vô tôi báo cáo với lãnh đạo để xin gạo, xin đường lên để chống lả.” Nó không dậy. Không dậy thì tôi bảo “không dậy thì các anh phá cổng đi cho tôi, vô chứ không để như thế được.” Rứa thì cái anh bảo vệ, các anh phục vụ tỉnh uỷ ấy gọi là anh Chưởng, anh ấy nghe tiếng tôi. Ra anh ấy bảo chị Ba có chuyện chi. Tôi bảo dân đói tôi cần mở cửa. Rứa là anh ấy mở cho tôi. (Khi nói đến đoạn này, bà Ba nước mắt rơm rớm, giọng nghẹn ngào). Rứa vào thì cái anh chánh văn phòng hắn dậy, thắp đèn rồi hắn đun nước, hắn hút thuốc, hắn không nói. Tôi bảo “này, anh không mở cửa tôi phá”. Hắn bảo “được, phá đi” Hắn thách tôi. Rứa rồi sau anh Chưởng bảo “này, anh Thuyền đi kiểm tra ở các nơi, anh ấy đi họp tỉnh mới về nửa đêm, giờ anh ấy còn đang thức đấy, chị lên đi”. Tôi mới lên liền. Tôi đấm cửa. Anh ấy hỏi ai, tôi mới nói. Bảo “răng mà đêm khuyê đến?” Tôi bảo “dân chết lả cả rồi”. Tôi vừa nói tôi vừa khóc. Rứa anh ấy mở cửa anh ấy hỏi tôi “thế giờ ý đồng chí làm răng?” Tôi bảo “bây giờ tôi có đề xuất thế này. Bốn đồng chí du kích họ cũng đói hai, ba ngày rồi. Bây giờ xin cho một nồi cơm cho 4 đồng chí ấy ăn để đồng chí về. Còn tôi thì tôi xin một tấn gạo với xin 5 tạ đường để về chống lả đã. Còn sau này tôi kiểm tra các nơi như thế nào hãy hay chứ bây giờ kiểm tra có mình tôi thì biết mần răng mà đi khắp được.” (Bà Ba nói đến đoạn này giọng nghẹn ngào như khóc)
Lúc đó là năm bao nhiêu?

Năm… 45. 

Tức là mình vừa giành chính quyền xong à?

45, mới giành chính quyền xong. À, năm 55 chứ. Cuối năm 54 tôi lên thì 55 làm cái tình hình như thế.

Lúc đó đang cải cách mà lại đói thế à?

Đói lắm. Đói ghê lắm. Nếu mà không cải cách thì chết còn nhiều, thì dân chết đói còn nhiều. Rứa thì tôi nói rồi anh ấy biểu “rứa thì được. Cái chi chứ cái gạo thì được. Biểu đồng chí Chưởng nấu cơm cho anh em họ ăn họ về”. Tôi bảo, cho tôi một suất xe. Tôi chả có đồng xu mô. Cho tôi một suất xe về Thọ Xuân. Anh ấy bảo “được, rứa thì đồng chí Chưởng xuất tiền luôn đi cho đồng chí ấy lấy xe đồng chí ấy về. Đúng 12 giờ, số gạo mà đồng chí xin, với số đường sẽ có. Về bàn với đồng chí Bích, hai đồng chí bàn, tập hợp cán bộ làm răng để mà về để đi chống đói để nhận cái số gạo với số đường ấy về.” Rứa là đúng 12 giờ tôi về tôi lấy người sẵn đấy là có gạo lên luôn để chống đói. Rứa tôi mới nói cái thằng ni tôi mới bảo “chú có thấy không? Chứ gạo nứ tôi xin gạo nứ lên để mà đi chống lả chứ gạo mô để mà đi đổ nào?” Vì hắn ném [bom] cái đập Bái Thượng đấy anh, thuộc sông Chu và 7 huyện đấy mà, thì có nơi mô có nước đâu mà làm cái chi. Rau muống cũng chẳng có nước, trồng hắn chết toi hết.

Lúc đó Pháp ném bom vào đập bái Thượng?

Hắn ném bom đập Bái Thượng đấy anh, khổ lắm. Rứa tôi mới đấu cho một ngả. Rồi hắn câm, hắn không dám chi nữa. Rứa đến cái cô mà bảo tôi họp ở nhà thằng Cửu Ngọc. Tôi bảo “cô có biết nhà Cửu Ngọc là chi không? Hắn là một thằng đại địa chủ mà lại là phản cách mạng, răng cô lại bảo tôi họp ở rứa? Tôi họp với ông Mục Dương thì đúng, ở trong làng Lược thì đúng. Nhưng mà lúc nứ cô là em anh Dần, cô chưa biết mặc váy, cô đừng có nói càn nhé. Cô còn đang mặc cái áo, không có váy, cô đừng nói bậy nhé. Đứa mô bốc mồm cho cô mà cô nói bậy?” Nó khiếp, câm mất. Thế là xong hai đứa đứng ra. Rồi ông phó chỉ huy là ông lính, tôi biểu “nếu ông mà tập hợp cho cán bộ, móc mồm cho cán bộ thì ông chịu tội nhé.” Đó, nó nói càn nói dở vậy đó. Thế là hắn quát tôi, hắn biểu là cách mạng cũ cho nên là. Tôi bảo “cũ hay mới cái chi nói không đúng thì anh chết. Vì dân , không có hề chi cả. Anh mà không sửa, anh đi tù. Đừng có chi cả.” Tôi cũng đấu thật sự. Thế rồi sau này nó vẫn để cho tôi nghỉ, không giao việc. Thế là 1 tháng 14 ngày, gần một tháng rưỡi, tôi toàn có đi củi để kiếm tiền ăn. Đến khi đoàn kiểm tra của trung ương vô sửa sai. Ông ấy lên ông ấy hỏi tôi, tôi với nói tình hình. Tôi nói là rứa, tôi về đây tôi nắm là bao nhiêu những anh em bí thư các tổng bây giờ bị bắn chết. Còn những ai mà cũng hoạt động cũ nhiều thì bây giờ hắn đang giam ở trong Nghi Xuân, không khéo còn hay chết thì không biết. Nhưng mà cái số hắn bắn tại đây thì tôi biết như rứa. Anh ấy hỏi tôi “thế thì ý đồng chí làm răng? Lên tỉnh làm?” Tôi bảo “tôi lên rứa là hắn bắn chết luôn. Tôi lên đó? Hắn còn đang làm đó cả mà. Chỉnh đốn tổ chức mà. Cái rễ là hắn còn ở đó. Anh biểu tôi lên đó để chết à? Thôi để tôi ở nhà tôi đi củi tôi ăn. Lúc mô đảng sửa sai xong rồi thì bố trí công tác cho tôi thì tôi lên.” Rứa anh ấy bảo “không, cứ phải chuẩn bị đi. Sửa sai có thể làm nhanh thôi. Rứa thì anh ấy về. Sau 1 tháng thì điều tôi lên tỉnh. Mà điều lên lại đưa sang toà án đặc biệt để sửa sai mà. Để mở cửa cho những anh em tù hắn ra mà. Rứa tôi bảo tôi lâu nay tôi chỉ hoạt động đảng và hoạt động chính phủ thôi, chứ tôi có hoạt động tư pháp mô mà các anh đưa tôi sang. Tôi không nắm được để mấy thằng ở rứa hắn bóp chết tôi à? Rứa các anh ấy biểu: không, có anh em tốt ở toà án thì họ giúp cho. Mấy anh em có trình độ cũng đang bị quy gia đình nọ kia thì bây giờ về đấy anh em sẽ giúp thì cố gắng mà sang nắm cái toà án để mau thả cho những anh ở tù. Oan ở tù rồi ra không có chết cả rồi đấy. Thế là lên toà án nhưng có lên thăm anh em được mô. Phải nghiên cứu hồ sơ. Coi xem là cái hồ sơ ấy là những ai mà hoạt động trước đây mà bị tù đang bị giam, thì bàn với anh em mau giúp thả ra.
Sao hồi đó không bắt địa chủ mà toàn bắt cán bộ của mình?

Thì cải cách ruộng đất là hắn rứa đó mà.  Toàn cái rễ nó ăn điêu nói thừa hết. Anh chưa thông cảm được cái lúc đó. Ối chao ôi! Hắn vu những người mà đóng góp nhiều cho kháng chiến từ là trung nông loại khá là hắn khai vô hết. Bị tù, cảnh cáo hết. Gớm lắm. Cái rễ cải cách ấy là gớm lắm chứ có vừa mô. Tôi với nói. Tôi đi, đại khái hắn phân tôi về Nông Cống về cái đội gọi là cái thằng Lăng là đội trưởng, người Tĩnh Gia. Rứa là hắn phân cho tôi vô cái làng Vĩnh Trù, bây giờ hắn cắt về Triệu Sơn rồi. Vào một cái nhà chị Hiệp là nông dân nhưng mà hay đi làm cho cái nhà phú nông. Hắn cũng chưa phải là phú nông. Trung nông loại khá thôi chứ chưa phải phú nông. Nó có 3 mẫu ruộng thôi mà. Mà vợ hắn, con hắn đều làm cả, nuôi có một người đi cày thôi. Còn đến khi cấy là hắn thuê người cấy, gặt là hắn thuê người gặt. Mẹ con hắn vẫn đi làm cả. Lại cả đi buôn. Hắn đi buôn gạo, buôn đậu. Còn chồng thì có làm phó lý. Thằng ấy thì có hách dịch. Thằng ấy hay đánh những người trưởng mà sai mà chậm là hắn đánh. Thì thằng ấy người ta tố cái chuyện ấy. Rứa hắn cứ bắt tôi là phải có địa chủ. Tôi bảo tôi coi nắm vững cái đường lối nông thôn của đảng chứ ai lại cứ bắt tôi là phải quy hắn là địa chủ. Không thể quy hắn là địa chủ được. Hắn chỉ là cường hào, ác tà xấu về cái phái ấy thôi chứ có cái chi mà, hắn có bóc lột tô đâu. Hắn chỉ có bóc lột cái anh ở đó thôi, đi cày thôi. Với chị em thì cứ đến mùa đến đi cấy thôi. Đi cấy thì thấy thương đói thì hắn lại cho con đồng cơm. Nấu ăn đấy xong rồi lại bảo lấy đong gạo cho con. Không tố nổi. Người ta chỉ tố cái ác của cái thằng ấy nó đánh anh em. Rứa hắn cứ bắt tôi đổ. Sau hắn bảo “nếu rứa tôi đem trả lên đoàn.” Tôi bảo “được, cứ đem trả tôi lên đoàn.” Rứa là hắn biểu là vì đi hoạt động ở nhà địa chủ lắm thì giờ không thấy địa chủ nữa. Hắn lại quy tôi rứa. Thế tôi bảo “đi, thôi đi, đi lên đoàn.” Lên đoàn thì lại gặp một cái anh anh ấy làm bí thư Quảng Xương và lúc ấy tôi lại làm thường vụ Tĩnh Gia, xây dựng cơ sở do tỉnh đưa về. Đi họp là đi qua một cái vùng là cướp ở Tĩnh Gia hắn đánh cho nên là cứ hay ra đó họp là hai người cùng đi. Thế anh ấy lúc này anh ấy lại làm phó đoàn uỷ. Thế là lên anh ấy cười bảo “Ô trời ơi Năng ơi! Răng mà lại giải người thân của tôi. Hắn là một đảng viên lãnh đạo mà anh chỉ làm bậy.” Rứa là thôi.

Thế là họ đưa bà từ huyện trả lên đoàn?

Ừ, trả lên đoàn. Rồi ở lại đoàn. Cái lúc mà tổng kết cải cách thì tôi mới xây dựng với nhà tôi. Lúc nứ tôi đang có mang. Thế các anh bảo thôi đừng xuống nữa, ở đây tĩnh dưỡng. Thế là tôi ở đoàn. Ở đoàn đến lúc mà chỉnh đốn thì đưa về.
Lúc về chỉnh đốn tổ chức bà đã sinh chưa?

Tôi đang có bầu. Về toà án hắn mới đưa tôi một cái…Nông Cống có một cái nhà nông dân đi lấy gốc tro gốc rạ buổi chiều, rứa tối đó nó mới bốc cháy. Rồi cái anh cốt cán của Nông Cống là rễ cải cách. Hắn lên làm phó bí thư huyện, à, phó chủ tịch huyện. Hắn mới phản ảnh lên cái cải cách của tỉnh là địa chủ ngóc cổ dậy để đốt nhà nông dân. Trên ni mới bắt tôi phải đi chứ. Lúc ấy cái bọn chỉnh đốn vẫn đang còn. Hắn bắt tôi phải đi. Bảo giờ tôi có mang mà tuổi cao không thể đi được, để anh em họ đi thay. Dứt khoát nó không cho thay. Nó bắt đi. Nó bảo đi để coi có đúng là mình có thật dứt khoát với giai cấp địa chủ không. Rứa là tôi phải đi. Đi thì cái anh lái xe anh ấy cũng tốt. Toàn có các ụ tác chiến là xe com-măng-ca cứ phải vượt qua. Thế là về tôi mới động thai. Bụng hắn cứ cứng đi. Đến bệnh viện nằm thì 2 ngày rồi hắn cứ cứng thôi. Đến ngày thứ 3 tôi đi cũng không được mà nằm cũng không được thì tôi mới nói với bác sí Triệu, anh ấy là đồng chí mà. Tôi bảo “đồng chị ạ, thôi thì bây giờ chẳng được con thì đảm bảo mẹ. Chứ mà để ni thì chết cả hai mẹ con. Các đồng chí coi thế nào, hoặc mổ hoặc làm sao chứ để ni thì tôi không thể sống được nữa.” Vì ăn không được, ngủ không được, đi không được, hắn cứ cứng cả đi. Sau đồng chí ấy mới hội ý cả mấy anh em. Bảo thấy chị tuổi cao, năm ấy 40 tuổi rồi, 39 tuổi rồi còn. Rứa đến khi mà đồng chí mới chuẩn bị moóc-xet để mà lôi đứa con ra. Đến khi uống thuốc thì đằng ni chuẩn bị rồi thì nó lại ra. Nó ra một cái thì là đứa con gái 7 tháng. Có cô Quang là y sĩ hắn tiếc quá hắn thổi mãi, hắn hô hấp mãi không được. Rồi mãi đến năm 39 tuổi tôi mới đẻ thằng ni chứ. Vì ông ấy đi tiệt ấy mà. Ông ấy đi mãi. Con chết lúc nào cũng chẳng biết. Tôi cũng chẳng nói. Rứa thì mãi đến cái lúc ông ấy trở về thì tôi đẻ thằng đầu. Thế là chết mất đứa con. 
Sau đó thì làm sửa sai. Sửa sai thì thả được hết anh em trong tù ra rồi, biết sai hết rồi. 
Thế những người vu oan như thế mình có xử lý không?

Có chứ. À, không. Xử lý là mình cứ thả những cái người đây thôi. Giải thích cho người ta cả. Còn hắn tố oan thì chưa giải quyết đến. Vì bấy giờ chỉ giải quyết được cho người oan mau thôi, rứa là cái chính của mình. Đến khi hết bước một rồi tôi với nghe những anh em mà bị oan như rứa, chết như rứa, người thì ở tù, người thì làm, rồi người thì ủng hộ cách mạng như rứa mà giờ bị như rứa thì tôi mới cái máu lúc đẻ nó mới ngất đi. Tôi làm tổ phó mà đồng chí bí thư tỉnh tôi, đồng chí Thuyền làm tổ trưởng đi cái cuộc tổng kết của trung ương. Lúc đó tôi mới nghe thế tôi ngất.
Tổng kết tại thị xã Thanh Hoá đây à?

Tổng kết tại Nông Cống. Rứa tôi mới ngất đi một cái thì khu uỷ mới cho tôi xe đưa cấp cứu ra ngoài Việt-Xô. Ra đó thì chờ một tháng. Cái bà mà chữa thần kinh ấy thì bà ấy lại về Liên Xô có việc bà ấy chưa sang. Chờ lâu thì trung ương cho tôi luôn đi sang Trung Quốc chữa. Tôi đi Trung Quốc chữa mất một năm rồi tôi mới về. Họ muốn giữ 1 năm nữa mới cho về nhưng mà tôi nghe thấy Bạch Mai ta đã có khoa thần kinh rồi. Mà nếu mình không về thì cuộc kháng chiến đến mình chẳng biết chi nữa, mình chẳng được đóng góp. Thôi thì cứ xin về rồi vừa làm vừa chữa. Lúc đấy họ cũng tốt lắm. Họ chữa xong rồi, thuốc tốt hết. Những cái ly con ấy mà, một ngày 3 ly. Nhưng mà thuốc hắn đặc béo lắm. Ăn uống thì đảm bảo. Tôi xin mãi thì họ phải cho tôi về. Cho về thì ông ấy mới cho tôi một cái đơn để về tự nấu thuốc uống. Bảo “bên nước đồng chí thì có nhiều bú dù, nhiều con khỉ, chứ ở đây có ít lắm cho nên là thuốc nứ là có đấy nhưng mà có ít lắm. Tôi cho một cái toa [thuốc] đây. Về rồi tự nghiên cứu lấy rồi mà mua bú dù mà nấu.” Ông ấy cho tôi một cái toa cẩn thận lắm. Khỉ là khỉ không làm khỉ đàn, à, không làm khỉ độc mà phải mua khỉ đàn. Khỉ đàn ít nhất từ hai cân rưỡi trở lên. Mà phải khỉ đỏ đít chứ khỉ trắng đít thì đừng có lấy. Rứa là một. Hai nữa là làm thịt như thế nào, sao tẩm thế nào, rồi óc thì khi mổ óc ra thì phải bỏ óc vào mật ong mà ủ một tuần sau thì uống. Mật phải để riêng, khi nấu được cao rồi mới hoà mật vào. Ông ấy hướng dẫn kỹ lắm. 
Thịt có ăn không?

Nấu hết cả thịt. Xả [con khỉ] ra, xả tư ra bỏ cả nấu. Rứa là tôi mới về tôi mới báo cáo. Lúc ấy là tương đối tỉnh uỷ đã xác nhận đúng rồi. Một cái đồng chí chủ tịch miền núi. Tôi nhờ đồng chí mua cho tôi khỉ như rứa. [Anh ấy nói] “ối chao ơi giờ mua khó lắm. Chờ mùa lúa đi. Cứ lên tôi. Cơm nước tôi xin đài thọ hết. Cứ lên rồi tôi nói các cụ họ đi rẫy, đi săn. Thì hắn chả xuống hắn bẻ lúa với lại lấy ngô thì các cụ người ta mới săn được. Lúc nứ đồng chí chọn lấy mới đúng được. Chứ bây giờ đồng chí có cũi sắt bảo tôi đưa xuống đây cũng không được. Phải lên tôi.” Rứa cuối cùng tôi phải đi. Đi mất hai tuần lên trên ấy. Các cụ săn được 24 con mà chỉ chọn được có 7 con tôi nấu luôn ở rứa. Nấu được, sau cả hãm mật ong thì được hai cái phích này đem về. Đem về mà đến cái lúc tôi uống tôi chỉ biếu bà chị tôi một lọ thôi, còn là tôi uống hết.
Mang về mình ngâm rượu uống à?

Tôi không ngâm rượu, tôi không uống được rượu, tôi ngâm mật ong. Tôi uống đến ngày 4, ngày 4 mà Pháp hắn đánh ở Hàm Rồng đấy mà tôi đang lãnh đạo phụ nữ cái Hàm Rồng đấy để nâng cao chất lượng đảng viên, à, hội viên. Rứa là đang họp với đảng uỷ thì máy bay hắn kéo đến. Đảng uỷ đấy nó chỉ cho một cái hố tăng-xê, bảo “đồng chí xuống rứa, còn mặc kệ phe tôi”. Tôi xuống xong hắn bỏ bom thì tôi bị vùi đến đây [ngang người]. Đất hắn nặng hắn vùi chứ bom không đến. Họ cứ kêu tôi, tôi bảo “tôi ở đây.” Họ bảo “ở đây sao không lên?” Tôi bảo “đem xẻng đến đào chứ tôi không lên được, tôi bị giam cái chân ở đây.” Sau họ phải đem xẻng con của bộ đội họ lên họ đào rồi đưa lên. Hắn bỏ bom rứa mà không việc chi cả. Về tôi làm công tác mãi đến năm 91 thì tôi mới thấy hắn trở lại [thấy bệnh trở lại], thấy đau trở lại rồi. Về cái phường ni họ giao cho 3 việc lớn. Rứa rồi làm mình say sưa quá rồi bệnh thần kinh hắn trở lại. Tôi bảo: thôi, để hoàn thành xong cái nhiệm vụ khoá ni thì xin đi chữa. Cựu chiến binh rồi, mặt trận rồi, thường vụ phụ nữ rồi, làm một hồi. Đến khi định là đại hội ngày 17, mà đến 16 là hai chi hội dưới đây là họ chưa đủ bài báo tường. Tôi, 73 tuổi, tôi đạp xe từ ở chỗ bể bơi xuống đây hai cây số. Xuống lấy được bài của hai hội viên ra thì mưa tầm mưa tã. Rồi về bị cảm xếch [miệng] lên. Tức là cảm hàn biến chứng. Là vì công tác mặt trận, công tác cựu chiến binh thì toàn có họp buổi trưa với buổi tối thôi mà. Chứ có phải là chi được. Tôi về đây tôi làm vừa 12 năm cho cái phường đây, đến bữa tôi nằm xuống. 

À, cháu muốn hỏi bà. Bà nói là sau cách mạng mình mới cướp chính quyền ở mấy huyện đồng bằng thôi. Đến khi nào thì mình cử cán bộ lên miền núi?

Sau nó ổn định đồng bằng thì mới cử cán bộ lên để thuyết phục các quan châu. Một số các ông đưa xuống đây vào mặt trận. Một số các quan châu đưa xuống uỷ ban. Rồi trên ấy mình thay người. 

Khoảng năm nào thì mình đưa cán bộ lên?

Sau đó là lên.

Năm 46 đã đi chưa?

Năm 46 là có người phải đi rồi.
Trước bầu cử hay là sau bầu cử mình đưa người lên?

Sau bầu cử chứ. Sau bầu cử đã có cán bộ lên nằm vùng chứ chưa chuyển quan châu . Lên tổ chức những người tốt ở trên ấy. Rồi mãi đến 48 thì mới trục một số quan châu xuống tỉnh ni để chia về, ông thì ở mặt trận tỉnh, ông thì vào phó chủ tịch huyện, mới điều điều đi. Chứ còn cũng phải xử lý một thằng.
Họ không theo à?

Một thằng nứ hắn chống lại thì phải xử lý. Xử lý nhưng mà không bắn. Nghĩa là họp đưa ra trước nhân dân rồi chỉ dẫn cái sai rồi hạ bệ hắn thôi chứ mình không bắn. [Thằng đó] gọi là thằng Bùi Tín.

Đấy là ở huyện nào?

Lúc ấy là huyện Lang Chánh hay là huyện nào tôi quên tên. Không biết có phải Lang Chánh hay là Bá Thước.

Ông Tín theo Pháp hay theo Nhật?

Hắn theo Pháp. Nhật chưa với tay đến rứa mà. Chưa đến với các châu.

Bà làm công tác phụ nữ bắt đầu từ năm nào?

Tôi thì vào chỉ huy thiếu niên tiền phong từ năm tôi 14 tuổi, năm 36. Rồi sau làm đi tuyên truyền cho Phản đế. Rồi là lập giao thông. Tôi vẫn công tác phụ nữ. Đến đâu là phải tổ chức phụ nữ ở đó. Đến trạm nào là phải tổ chức phụ nữ ở trạm nứ. Mình muốn lập trạm rứa là phải gặp tổ chức phụ nữ đã rồi mới lập trạm được. Thì mới có người bảo vệ chứ không thì mần răng. 

Mạng lưới nhân viên giao thông của bà phần lớn là phụ nữ hay nam giới?

30 người thì 16 là nữ, 14 là nam. Nữ toàn đi ban ngày. Nam toàn đi ban đêm. Việc cấp tốc là nam cứ phải đi vào ban đêm vì phải đi đò này, đi thuyền này, thì vào ban đêm.
Khi thành lập mặt trận Việt Minh thì nó có những hội như phụ nữ cứu quốc…thì bà có tham gia vào hội đấy không?

Có chứ. Khi mà về đấy là tham gia. À, tôi là Phản đế là tôi đi tù cho nên đến lúc mà về Việt Minh thì là tôi đã ra tù tôi phải tham gia chứ. Khởi nghĩa xong là tháng 8 thì tháng 10 tôi lên làm bí thư huyện. Làm bí thư Thọ Xuân. Tỉnh điều xuống tỉnh rồi mới phân đi xây dựng cơ sở đảng trong các quần chúng ở Tĩnh Gia này. Tôi với một anh nữa, hai người.
Năm nào thì bà xuống tỉnh?

Năm 46. Tháng 10 năm 46 thì tôi trúng vào tỉnh. Tỉnh điều xuống được 2 tháng cái là tỉnh phân vô trong Tĩnh Gia. Tĩnh Gia thì xây dựng suốt từ tháng 10 năm 46. Chính cái ông Nghiễm đó khi tôi vào là nó mới là thanh niên cái làng đó. Tôi mới tổ chức bà mẹ vào năm 47, tôi tổ chức bà mẹ anh ta vào cái hội mẹ đỡ đầu chiến sĩ. Rứa xây dựng cơ sở được đến tháng 5 năm 48 thì cái huyện đó lại nổi cả phụ nữ, cả hội mẹ chiến sĩ, vì để phục vụ cái mặt trận Bình Trị Thiên mà. Hắn tổ chức 3 cơ sở là nước nôi, những trường hợp anh em ốm đau phải lưu lại thì hội mẹ chiến sĩ người ta nuôi một, hai ngày chi đó. Bây giờ tôi đang đề nghị để khen thưởng. Lúc đồng chí Hồ Tùng Mậu là phó chủ tịch ngoài trung ương bị hy sinh ở nứ, các bà ấy đưa vào tận trong làng, các bà cùng với bà con để mà mai táng đưa về Quynh Lưu.
Ông Hồ Tùng Mậu hy sinh ở đâu?

Ở Còng, Tĩnh Gia, ngay phố ra. Vì đi một đoạn xe anh em bảo nghỉ đi để mà ăn cơm, ông ấy bảo không đi gắng về nhà ông ấy ăn cơm. Ông ấy ở Quỳnh Lưu mà. Lúc ấy mấy bay bà già nó cứ đi thấp ni này, thì hắn nhìn thẳng đường đoàn xe thì hắn bắn thôi. 
Lúc đấy là năm bao nhiêu?

Năm 50. Mặt trận Bình Trị Thiên.
Tức là phụ nữ ở Thanh Hoá đây còn lo cả về cứu thương với giúp đỡ cho bộ đội?

Vâng. 

Mình có phải nuôi ăn không?

Có cả ăn chứ. Ối trời, sau này các nơi người ta phải nuôi ăn nhiều chứ, thành ra nuôi cả trại chứ. Ngay cái huyện tôi ấy là một cái đình to, cứ một tuần là thường vụ các xã phụ nữ là phải cử 3 người đến để phục vụ anh em ở nứ, nấu ăn uống. Gạo cơm mình đem của mình đến mình ăn.

Gạo đấy mình thu từ đâu?

Gạo nứ thì của chính phủ. Chính phủ cấp nhưng mà người đến nuôi ấy thì là phải tự đem gạo của mình đến ăn. Cứ xã ni 3 người đến tuần ni thì xã khác lại phải 3 người đến để nuôi. Những chị em đấy vừa rất giỏi mà lại vừa hát để động viên anh em.

Đấy là để phục vụ cho bộ đội chính quy?

Bộ đội nói chung, bộ đội chính quy đấy. Ở trại người ta gọi là trại thương binh nặng mà. 

Trại đấy nằm ở đâu?

Trại nứ thì nằm ở Thọ Xuân. Ngay cái làng tôi có một cái đình to thì hắn nằm đó. Thế sau này hắn đến hắn bắn cái trại trâu bò ở nứ thì phải chuyển qua bên sông, lại sang Thọ Lộc, Xuân Lộc. Mãi đến cuối năm 51 mới chuyển anh em về làng mà. Chứ còn nuôi mãi suốt từ 48.

Chuyển anh em về làng là cho ở trong các nhà dân ạ?

À không, về làng là về làng họ. Còn những người nặng nhất đặc biệt thì trung ương tập trung lên trung ương. Chứ còn trước đó là cứ nằm các trạm ni. Hội mẹ chiến sĩ với phụ nữ đến để động viên các anh ấy.

Cái trại ở Thọ Xuân thương binh có đông không?

Đông lắm. Lúc nứ đông lắm. Lúc đó cả một cái đình to làng tôi. Số liệu thì tôi không nắm. Số liệu thì kể ra bà cụ Nam có còn, bà chị tôi có tỉnh táo thì nói được vì hai người là trực tiếp trong nứ. Bà Quảng Nam là trưởng mà bà mẹ tôi là phó. Với một cô thư ký thì bây giờ lấy chồng là cái ông giáo viên thương binh về Huế mất rồi, không biết có còn sống hay chết. Ba người trực tiếp ở đấy, là cái ban quản lý mà. Cái ban ấy thì ăn cơm tiền của tỉnh phát.
Bà nói là bộ đội đấy nuôi bằng gạo của trung ương. Gạo đấy là ngoài bắc chuyển vào à?

Không, ở đây, địa phương. Người ta lấy từ địa phương. Ở địa phương mô người ta lấy địa phương ấy chứ. Như tỉnh đây thì người ta lấy ở đây. 
Tức là từ thuế nông nghiệp à?

Chả biết từ thuế nông nghiệp hay đâu thì không rõ nhưng chỉ biết là uỷ ban tỉnh về phát thôi. Ở dưới ấy là cô thư ký lấy một ông thương binh. Ông thương binh trước ông ấy là giáo viên người Huế ông ấy vô bộ đội rồi ông ấy nằm ngay cái trạm đó. Rứa là cô thư ký với ông ấy hai người lấy nhau.

Bà đi làm cán bộ như thế thì đến năm nào bắt đầu có lương?

Trước thì chỉ có một tháng mấy cân gạo thôi. Còn tiền lương thì mãi đến năm…coi nào..năm tôi về…

Năm 46 đã có chưa?

Chưa. Còn lâu.

Năm 50 có chưa?

Chưa. Năm 50 tôi đi công tác kiểm tra. Gặt hái mẹ tôi bán một con bê 900, à 1000 chứ. Rồi cho tôi, bảo “đi vô đó thì xa xôi. Thôi thì nhà túng thì túng mẹ cho con mua một cái xe.” Rứa bà Thái bà ấy để cho tôi cái xe bà ấy mua, xe công-pho của Pháp. Bà ấy bảo “thôi, mi đi vô trong ấy thì vất vả thôi tao để cho. Nhưng mà tao mua 1000, bây giờ tao biếu lại 100 cho bà cụ mua một con lợn giống. Còn thì tao lấy mi 900.” Thế tôi vào tình hình nứ thì lên Thế Sơn thì cứ sốt rét nằm không đi mô được hết cả. Thế tôi bảo “giờ làm răng?” Tỉnh cũng chẳng có tiền cho. Mà tôi vào thì bữa vào người yêu cho được một ít, người yêu chả làm hàng xén mà, thế mới cho được một ít nhưng mà rồi cũng hết, chẳng biết mần răng. Thế tôi bảo thôi thì bây giờ tôi bán cái xe. Họ bảo bán thì đi bằng cái chi. Tôi bảo đi thì bằng lội chân. Thế là tôi bán. Bán cái xe cho đồng chí người Thiên chúa giáo người Du Xuyên, gọi là đồng chí Nụ. Tôi bảo đồng chí Thái để cho tôi 900. Còn 100 là biếu mẹ tôi. Giờ tôi lấy 900. Thế [cô Nụ] bảo giờ tôi cứ trả đồng chí 1000. Tiền đồng bạc xanh ấy mà. Tôi bảo không, tôi cứ lấy 900. Được 900 về tôi chia cho văn phòng huyện uỷ 300. Cho nông dân với lại Việt Minh là 300. Còn phụ nữ tôi giữ 400. Giữ 400 thì điều 3 cô của huyện lên để đào tạo. Thì ở nhà hắn vẫn có ăn nhưng mà lên huyện thì lại bắt hắn đem gạo lên nứ thì bảo thôi, bây giờ chia nhau. Chị em ta với lại 3 người, à 2 người của tỉnh vào chia nhau. Cứ là chị em đi công tác xuống nơi thì không nơi mô ăn được. Bây giờ thì ăn khoai lang. Đi các chợ thì chị em chia mà ăn nhé. Chỉ bữa mô mà viền đây họp thì bữa đó hãy nấu cơm. Cứ rứa ăn thôi. Rứa cho nên là tình hình bây giờ có một cái cô. Hắn công tác, hắn có văn hoá, hắn học lớp nhì. Bên uỷ ban điều hắn lên để đào tạo. Về thì các bà không cho con đi công tác mà. Không cho con đi tham gia. Thế sau tôi biểu bây giờ thì ai xuống nắm lấy tổ chức. Rứa là tôi mới viền tỉnh tôi lấy cái điều lệ bà mẹ, tổ chức các bà. Tổ chức các bà mà các bà tán thành. Tôi đi tổ chức các bà, còn cho mấy cô ni đi tổ chức phụ nữ. Cứ song song phải làm như rứa. Các bà thì như ni này. Các bà buôn vải cả. Các bà cứ đi vào các cái chợ của Nghệ An mua vải viền. Bà thì bán lại để lấy tiền, bà thì ngồi chợ bán cho nên bà mô cũng có tiền cả. Rứa thì đưa cái hình tổ chức đỡ đầu bộ đội. Tôi giải thích là “trước đây phụ nữ ta giàu có chi tiền mặt hàng đống đấy mà viền nhà cũng chả có quyền loại chi, chả coi ra chi. Bây giờ mình được đỡ đầu bộ đội mà giờ là cần nhất, quan trọng nhất.” Thế là chị em và các bà tán thành hết. Rứa là tôi tổ chức dọc cái đường từ cầu Ghép mà vào đến giáp Nghệ An. Từ Ghép vào Còng là 15 cây, mà từ đây vô rứa…25 cây số. Tôi tổ chức 3 trạm. Cứ phân công các bà chấp hành phụ trách một trạm. Trạm nứ có chi hội. Hễ mà bộ đội đi thì nấu nước. Ốm đau, giặt quần áo. Nếu ở lại một, hai ngày thì cơm nước. 
Cơm nước đấy thì các bà cũng đóng góp gạo thịt à?

Đưa tiền rồi cái trạm ấy các bà nấu, chị em đến giúp nấu. Tiền thì các bà ấy hết vì các bà buôn vải các bà ấy lắm tiền. Thế là bao nhiêu các bà mà lắm vốn là một, hai nữa là có tiếng ở địa phương là tôi mời vô hết. Tôi đến, thân chinh đến hết. Các anh ấy cứ cười. Mà lúc ấy tôi phải đóng giả là vợ bộ đội có 2 đứa con mà gửi cho bà nội một đứa, gửi cho bà ngoại một đứa để đi công tác đây. Rứa các bà cũng thương con. Bảo thương mà bằng thương nước à? Giờ mần răng được cho nên tôi phải gửi lại. Vậy là động viên các bà ấy. Đến khi mà tôi cưới người ta viền người bảo “rứa mà chị nói dối.” Đến khi mà tôi lấy ông ấy rồi, cái bà phó hội ra ngoài Hà Nội thì bà ấy lại vào cái hợp tác xã ở ngoài Hà Nội. Bà ấy mới nghe nói là tôi về, tôi nghe nói bà ấy ở đó tôi đưa nhà tôi đến thăm. Bà ấy cứ đấm tôi bảo “rứa mà chị bảo chị lấy bộ đội có hai đứa con mà tôi nghĩ là thật. Đến bây giờ mới lấy anh.” Cười thật.

Bà lấy ông là năm bao nhiêu ạ?

Đúng cưới là vào rằm tháng 8. Lấy được 2 hôm thì ông ấy đi tiệt đằng ấy.

Lấy năm 55 ạ?

Ừ, năm 55, tổng kết cải cách mà. 

Ông lúc đó là bộ đội ạ?

Ông là bộ đội nam tiến. Khi mà vào Việt Minh bí mật thì ông ấy tham gia cái lớp đào tạo quân đội ở Bắc Giang đấy. Bà Hà Quế là làm trưởng đấy. Mấy ông chỉ đạo là chỉ huy trong rứa. Ông ấy học ở đó xong cái khoá của ông ấy thì triệu đi miền nam. Đi làm chính uỷ trong miền nam, bấy giờ ở khu 8, khu 9. 

Tức là năm 55 ông quay ra bắc thì hai ông bà mới gặp nhau?

Vâng. Năm ấy là ông ấy ra. Đáng lẽ là ông ông ấy đi học ở Trung Quốc hay Liên Xô chi đó. Ra đến khu 4 thì ông ấy bị bom ở Đồng Tháp Mười nên bị thần kinh. Không đi được thì ông ấy mới ở lại Việt Bắc rồi sau chuyển về khu 4. 
Thế lúc sau khi mình giành chính quyền rồi thì mình có tổ chức bình dân học vụ không?

Có chứ. Tổ chức chứ. Thế thì tôi mới buồn cười. Có cái bà, lúc bí mật thì bà ấy là giao thông của tổng. Đến lúc tổ chức bình dân học vụ bà ấy học dốt lắm. Rứa thì bà ấy mới trốn bà ấy ngồi vô cái bồ rồi bà ấy mới bảo con là “im đi nhé, người ta vô người ta bắt tao đi học. Học khó lắm, đừng nói.” Thế lúc gặp con hỏi “Mẹ mi mô?” Nó lại nói “mẹ ngồi trong cái bồ” (Bà Ba vừa nói vừa cười sặc sụa). Cười chết đi được. Đi liên lạc thì không sợ, mà đi học thì sợ học phải trốn đấy. 

Hồi đó các bà sợ học à?

Sợ học dốt người ta phạt cho. Phải trốn ngay. 

Ở Thọ Xuân thì có người dân tộc không bà?

Có người dân tộc chứ. Nhiều dân tộc đấy. 

Những người đấy thì mình có tổ chức dạy bổ túc văn hoá cho người ta không?

Có chứ, phải tổ chức cho người ta chứ. 

Tức là mình cũng dạy chữ quốc ngữ cho họ?

Vâng.

Mình phải biết tiếng của họ xong rồi mình mới dạy chữ quốc ngữ cho họ à?

Không, những người ở đó họ vẫn biết bởi vì ở xen mà. Cứ ở xen rứa chứ không ở đặc biệt. Ngay Thạch Thành giờ vẫn ở rứa chứ. Cứ ở xen. 

Thế là họ nói cả hai thứ tiếng?

Vâng. Ở xen cho nên họ học của nhau. 

(Bà Ba chuyển sang nói về bệnh dạ dày của bà và thức ăn thích hợp).
…

Hồi năm 46 tổng tuyển cử thì bà đang ở đâu?

Tôi đang ở Thọ Xuân.

Mình làm cuộc tuyển cử đấy như thế nào ạ?

Tổng tuyển cử ấy hả? Thì tất cả mỗi làng tổ chức tại làng.

Thế danh sách cán bộ để bầu cử là mình đưa ra à?

Tôi cũng vô cái uỷ ban đầu tiên của làng.

Hồi đó mình gọi là uỷ ban hành chính à?

Ủy ban hành chính làng.

Uỷ ban ban đầu có bao nhiêu người?

Có 5 người thôi.

Có bà với ai nữa?

Thằng em tôi nó có văn hoá, em họ thôi, thì hắn làm chủ tịch. Tôi làm phó chủ tịch.

Ông em đấy có phải là đảng viên không?

Nó đảng viên chứ. Nó là cán bộ bí mật mà. Nó cũng bị tù. Nó cũng được 50 triệu [tiền nhà nước cho cán bộ lão thành cách mạng]. Đáng lẽ con hắn cũng được. Con hắn là thiếu niên tiền phong năm 41. Bây giờ hắn là trung tá.

Thế là [uỷ ban đầu tiên] có bà này, ông đấy làm chủ tịch này. Thế còn 3 người kia là ai?

Thư ký, rồi đảng uỷ viên.

Những người đấy đều là đảng viên cả à?

Đều đảng viên. À, có 2 người không phải đảng viên nhưng bây giờ thì là đảng viên cả nhưng lúc ấy chưa phải đảng viên. 

Hai người không đảng viên thì làm gì?

Làm uỷ viên.

Xuất xứ là gì?

Xuất xứ thì là coi trông việc làng nước. Đi dân công hay làm cái chi đó là hai người ấy chia ra. Người làm bảo vệ trật tự trong làng, ban chính quyền. Ban chính quyền đấy nhưng làm chi có tiền ăn. Ăn ở nhà của mình cả chứ. Giấy tờ còn phải bỏ tiền của mình ra mà mua giấy là làm việc chứ. 

Có nhân viên làm việc cho mình không hay mình làm thôi?

5 người làm thôi. 

Có nhân viên để đánh máy hay nghe điện không?

Không.

Hồi đấy đã có máy chữ chưa hay toàn viết tay?

Viết tay hết. Viết tay, với lại nơi mô mà anh em họ làm bí mật ấy thì họ in đá. 

In đá để cho khỏi nhìn thấy nét chữ hả?

Vâng.

Mình có con dấu chưa?

Có dấu chứ. Phải có dấu.

Dấu là mình tự lấy à?

Không, huyện khắc chứ. Để nơi mô mà dấu làm bậy thì chết à. Phải khắc chứ. Có nơi khắc dấu thì huyện đến khắc rồi phân cho các nơi.
Đến tháng mấy thì mình bắt đầu nhận được con dấu?

Lúc tôi vào Tĩnh Gia là có con dấu rồi. 
Đấy là năm 50 à?

Không, 46 chứ, tháng 10 năm 46 có rồi. 
Năm 45 bà ở Thọ Xuân này..?
Tháng 10 năm 45 tôi làm bí thư ở Thọ Xuân. Phụ trách giao thông liên lạc, phụ trách phụ nữ.

Tháng mấy thì bà đi Tĩnh Gia?

Tháng 12.

Tháng 12 năm 45 à?

Tháng 10 là tôi lên tỉnh hội phụ nữ cứu quốc. Rồi tháng 12 thì đưa tôi vào Tĩnh Gia.

Lúc đó bà làm bí thư của Tĩnh Gia à?

Lúc vào thì có 3 người lập thành cái huyện uỷ lâm thời. Một người địa phương, với tôi và đồng chí Sơn. Đồng chí Sơn là người ở đây. Đồng chí ấy làm văn phòng của tỉnh uỷ lúc bí mật.

Lúc bà vào Tĩnh Gia thì bà giữ trách nhiệm gì?

Vào đó thì phân công cái ông làm văn phòng tỉnh uỷ đấy làm bí thư. Còn tôi với cái ông địa phương phụ trách mặt trận với tôi phụ trách các đoàn thể, phụ nữ.

Bà làm ở đấy đến năm nào?

Đến 47 tôi xây dựng được cơ sở thì đại hội huyện uỷ thì tôi là thường vụ, cái ông Bí thư vẫn là bí thư, cái ông Chủ tịch mặt trận Việt Minh là phó bí thư. Năm 48 Tỉnh uỷ tổng kết các đoàn thể kháng chiến thì Tĩnh Gia có Bà mẹ chiến sĩ với Phụ nữ là được nhất của tỉnh. Ông Bí thư Tỉnh uỷ kiêm Chủ tịch Việt Minh, ông Bùi Đạt, ông ấy bảo “thôi bây giờ Tĩnh Gia về bầu người khác đi, tỉnh sẽ rút đồng chí về phụ nữ vì phụ nữ giờ không có người, không có cốt cán lãnh đạo. Rứa là tháng 5 năm 48 tôi về bàn giao cho huyện tôi về tỉnh. Về tỉnh thì làm Bí thư đảng đoàn Phụ nữ Cứu quốc. Đến 49 thì đi Đại hội phụ nữ cứu quốc Trung Bộ.

Ở đâu nhỉ?

Làm ở Huế, ở chợ Đông Ba ấy. Tôi ra cái chợ Đông Ba ăn phở mà chỉ có lòng bò già, chả có chi, ăn mà nhớ đời của cái chợ Đông Ba.

Ăn cái gì?

Ăn phở. Biểu là phở ở chợ Đông Ba ngon lắm. Chị em đoàn Thanh Hoá với Hà Tĩnh rủ ra để ăn. Ối trời ơi, cay, đắng mà hai nữa là lòng bò già chứ chả có cái chi cả.
Không ăn được à?

Thì lòng bò già với lại hạt tiêu cay, đắng mồm đi mà, bỏ cả, có ai ăn đâu. Cứ nhớ kỷ niệm chợ Đông Ba mãi.

Trong kháng chiến mình tiêu tiền của mình hay tiền Đông Dương?

Tiền nứ là tiền…không biết tiền Đông Dương hay tiền mình nhỉ? 
Cái tiền mà bà bảo là mua cái xe đạp 1000 đấy?
À, đồng con trâu xanh.

Tức là tiền của mình đấy hả?

Của mình đấy.
Hồi đó chẳng hạn 100 bạc thì mua được bao nhiêu cân gạo?

Tôi cũng không nhớ. Chỉ nhớ mua cái xe ấy.

Bà làm cán bộ phụ nữ tỉnh đến năm nào?

Làm đến hết 49. 50 thì tôi trúng đại biểu đi họp Phụ nữ toàn quốc để thống nhất cái Phụ nữ Cứu quốc với Phụ nữ Việt Nam thành Liên hiệp Phụ nữ mà. Ra họp ở ngoài ấy.

Họp ở đâu?

Thái Nguyên. Được đảng đoàn phụ nữ đề nghị với Trung ương đảng cho đi học ở Trung Quốc.

Năm nào bà đi học ở Trung Quốc?

Cuối năm 50, tháng 8. Đi thì anh tính, toàn đi bộ thôi. Đi thì ở lại học 3 tháng về tình hình sang Trung Quốc. Rứa rồi tôi bị sốt rét. Ăn toàn nước suối lá lim nên tôi sốt. Cứ nằm trên cái sang luồng, lăn đầu ni đến đầu tê. Nóng mô mà nóng rứa. Đến khi có ông bác sĩ quân đội để phục vụ cho cái lớp học ấy chữa. Cái đồng chí Bí thư đảng đoàn của cái lớp học đấy cũng không đi được vì đồng chí ấy sốt rét. Đồng chí bác sĩ quân đội bảo đi được vì đây là sốt thời tiết của cái nước lá lim, cứ đi khỏi đây là đồng chí hết thôi.

Thế bà học bên Trung Quốc bao lâu?

Học bên Trung Quốc định là 3 năm. Một năm là học lý luận, một năm đi thực tập, một năm đi học nghề. Mỗi người phải học có nghề mà. Rứa mà sang mới học được 6 tháng thì ta giải phóng Cao-Bắc-Lạng thì Bác điện cho đảng ở bên ấy là xin rút ngắn thời gian lại cho cán bộ về để mà công tác. Ở lớp tôi có 116 người mà có 16 nữ thôi mà. 16 nữ thì có từ Quảng Nam trở ra thôi chứ còn ở trong nam là không.

Tức là sau chiến thắng Cao-Bắc-Lạng thì rút về?

Không, ở hết một năm rồi về. Một năm học lý luận mà. Còn cái năm thực tập là không đi được. Chưa học nghề. 3 năm mới được học nghề.

Học lý luận là học về những vấn đề gì?

Vấn đề kinh nghiệm cách mạng của thế giới Liên Xô, của Trung Quốc, của thế giới, chủ nghĩa Mác, học hết.

Học bằng tiếng Trung Quốc hay tiếng Việt Nam?

Tiếng Việt Nam chứ, mình có thông ngôn chứ. 

Giáo viên của Trung Quốc?

Giáo viên của Trung Quốc hết, các Trung uỷ hết.
Ăn uống họ cũng lo cho à? Mình có phải tự nấu nướng gì không?

Không, nhưng mà họ lấy người mình nấu.
Đồ ăn Việt Nam à?

Đồ ăn Việt Nam.

Bà ăn có thấy hợp không?

Ăn Việt Nam thì hợp lắm. Bữa mô mà họ cho ăn bánh lá thì ăn cơm trước khi ăn buổi sáng ăn bánh lá rồi ăn cháo, đồ Việt Nam có cả.

Hồi đó học ở thành phố nào?

Học ngay ở Quảng Châu. Bên cạnh là cái trường Bác Hồ dạy cho cán bộ bí mật trước đấy. Cái trường ấy đề là Việt Nam học hiệu, ngay thành phố Quảng Châu. Tôi đi thăm qua cái chỗ đồng chí .. đồng chí chi của mình nhỉ…đồng chí ấy sang giúp Trung Quốc xong rồi đồng chí ấy hy sinh…
Phạm Hồng Thái à?

Ờ, Phạm Hồng Thái. Tôi có đến chụp ảnh ở đấy. 

Ảnh đó bây giờ bà còn không?

Ảnh đó mấy đứa sinh viên họ xin rồi. Họ lấy luôn. Họ có chụp chi, họ xin luôn. Đòi thì ông ấy cứ…Trưởng ty văn hoá thì đồng chí ấy đi tù cùng với tôi, đồng chí ấy cứ bảo thôi để đây cũng được.

Mình đi học như vậy thì họ có cho mình tiền tiêu nữa không hay là mình chỉ ăn, học ở đấy thôi?

Ăn uống sướng lắm. Mình có tiêu cái chi mà tiền tiêu vặt. Có cái ni này, sang là Bác Hồ dặn rồi, đi đến các hiệu quần áo thì người ta may cho nên đến các hiệu thì không được nhìn, họ có người đi theo thì mình không được nhìn các cái hiệu nhiều quá, mà nhìn lướt rồi đi thôi. Nếu mà nhìn lâu, biết là mình thích là người ta mua cho, tặng mình. Bác dặn dò như thế. 
Trước khi đi Bác Hồ có dặn à?

Bác Hồ dặn nhiều. Ăn ấy thì sang mình đang khổ rứa mà sang thì nước bạn cũng còn đang khổ, còn đang thiếu thốn, mới vừa giải phóng. Cho mình ăn thì các đồng chí phải thống nhất, ăn món chi thì ăn cho hết, không được món mô cũng chọc vô cả để người ta còn làm việc khác. Rứa, đằng ni cũng phải học cái rứa. Riêng có một anh Quảng Bình ấy là hắn láu lắm. Cái món gì hắn cũng chọc dù không ai ăn đến. Rứa viền phải kỷ luật. 
Ông đấy người ở đâu?

Người Quảng Bình, gọi là cậu An. Bác đã dặn rồi mà.

Đĩa nào cũng ăn một miếng à?

Hắn nếm.
Về sau bị kỷ luật à?

Kỷ luật cảnh cáo thôi. Hắn biểu ăn thế này lắm món ngon. 8 món đấy mà. 

Bình thường mình ăn hết mấy món?

Mình ăn thường thường một bữa chỉ hết 4 món đến 5 món là cùng thôi, nhưng mà phải ăn hết. Anh ấy bảo món nó ngon mình nếm thôi mà, không ăn. Bị cảnh cáo, lời Bác Hồ đã dặn rứa mà sang không nghe.

Hồi đó mình có được học tiếng Trung Quốc không?

Không, chỉ có anh nào đi tự học thôi chứ còn ở đấy họ không dạy, gọi là trung cấp thôi, trung cấp chính trị. Ngay cái chuyện mà Mao Trạch Đông đang dính với cái con Lâm Thanh [Giang Thanh?] đấy, lúc ấy là anh em họ nói trộm thế thôi. Bác dặn: hễ mà sang thấy chuyện chi nội bộ của người ta không được thầm thì nhé. Dù anh em người ta có nhẹ dạ người ta nói với mình thì mình cũng biết rứa thôi chứ cũng không được chi. Thế sang họ mới nói đảng bên ấy nó phản đối, ông ấy cứ ông ấy lấy. Cái con ấy là hắn học cái trường…trường chi không biết…của Nhật đấy, làm gián điệp. Hắn đẹp quá, hắn làm điện ảnh rứa là ông ni mới lấy, đảng không cho lấy nhưng mà ông ấy cứ lấy.

Đấy là anh em mình trong lớp bàn với nhau à?

Anh em, cán bộ họ nói với mình. Cán bộ tuyên huấn của trường đảng họ nói với chúng tôi.

Đấy là nói trộm chứ?

Nói trộm đấy. Bác đã dặn không được thì thầm. Nhưng mà đồng chí ấy quyền cao nên đồng chí cứ làm đấy.

Đấy là người Trung Quốc nói với mình hay là người Việt Nam nói?

Người Trung Quốc nói với mình.

Có người dịch lại cho mình biết?

Có người dịch lại.
Thế mình có ý kiến gì không?

Không, bác đã dặn là nghe thì cứ nghe mà không được nói mà. Nếu đồng chí người ta có nông nổi người ta nói với mình cái chi chuyện nội bộ của người ta mình chỉ được nghe thôi, không được nói lại chuyện người ta. Hắn có tay chân của hắn theo chứ đời nào hắn để cho mình học.

Học đến năm nào thì bà về lại Việt Nam?

Đến hết năm50,  51 thì về Việt Nam. Họ phân công tôi đi tuyên huấn Thừa Thiên. Lúc đó Thừa Thiên còn đang ác liệt lắm. Tôi vào đến khu uỷ 4 thì đồng chí bí thư khu uỷ 4 vừa ở trong Huế ra bảo tình hình đi qua cái đèo... đèo chi mà giờ ta làm hầm ấy…Hải Vân, không đi được mô. Tôi đây mà tôi còn chờ mất 5 ngày. Hắn bắn dữ lắm. Bây giờ không cho đồng chí đi được. Bây giờ chỉ có Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, các đồng chí phân về tỉnh mô thì phân chứ không đưa đi Thừa Thiên được. Rứa tôi bảo, Nghệ An thì có nữ đồng chí đi với tôi rồi, thôi thì tôi xin về Thanh Hoá chứ tôi không đi Hà Tĩnh. Thế là đồng ý cho tôi về Thanh Hoá. Về đây lúc nứ tôi về coi như là tổ chức ấy. Vì lúc đó có một đồng chí cùng đi với tôi, đồng chí ấy phụ trách cùng. Thế mới mở một trường đào tạo bí thư đầu tiên của tỉnh, trường đảng. Đồng chí ấy bảo: thôi bây chừ ấy làm giám đốc còn tôi phân công làm bí thư của trường và làm phó giám đốc trường đảng.

Đấy là năm 52?

Năm 52 đấy.

Gọi là trường gì ạ?

Trường lúc nứ gọi là trường Trần Phú đấy. Bây giờ gọi là trường Hoàng Văn Thụ.
Gọi là Trần Phú đến năm nào mới đổi tên?

Không biết đến năm nào họ đổi tôi quên rồi. Lúc ấy tôi thôi rồi. 

Trường Trần Phú lập năm nào nhỉ, năm 52 à?

Năm 52.

Tháng mấy năm 52?

Tháng mấy năm 52 tôi quên rồi. 
Học sinh ở đó là loại nào?
Đào tạo bí thư chi uỷ. Lúc nứ ta chưa có đảng uỷ mô, chỉ có bí thư chi bộ mà. Rộng hẹp chi cũng chỉ có chi bộ chứ chưa có đảng uỷ. Về rứa thì có 5 người. 4 người là thường vụ phụ trách tuyên huấn các huyện đấy, cho nên rứa làm các trường đó. Tôi thì học Trung Quốc về. Rứa các ông ấy mới phân công 5 chi bộ, lúc nứ là trường có 5 chi bộ. Tôi thì làm chi bộ nhà trường. Còn các ông ấy thì làm bí thư của các chi bộ, phụ trách các chi bộ.

Học sinh ở đấy đều là đảng viên cả?

Đều là đảng viên hết, đào tạo bí thư cơ mà. Coi như là bồi dưỡng. Người ta cử ở nhà rồi chưa được học thì giờ đi học. Rứa là tôi mở được cái lớp 3 tháng. Tôi nói tôi phụ trách thêm cái đời sống. Tôi xin đất của địa phương đấy tôi làm 3 sào rau muống. Tôi học cái bà con người chi ngoài bắc này…làm tương theo cái tương ngoài đó, tương Bần, ngon lắm. Làm 3 kiệu tương, ăn thoải mái. Nhưng mà tương ngon quá anh em họ cứ một tổ rứa là mần hai bát tướng đó, hết là họ lại lấy. Thế là anh tính, kiệu rứa mà chỉ ăn được có tháng rưỡi, ba kiệu to. Kiệu hắn to cao lắm. Đi qua là cứ thơm nực lên. Lúc ấy bà con Bắc Ninh sơ tán về tôi mới học cái cách làm tương về tôi làm. Anh em ăn chỉ được có tháng rưỡi. Biểu làm 3 tháng nhưng chỉ ăn được tháng rưỡi. Rau muống thì ăn được 3 tháng rồi để lại cho địa phương, nhưng mà tương thì không đủ.
À, thế trường Trần Phú này chỉ tập trung có 3 tháng thôi à?

Có 3 tháng thôi.

Hồi đó tập trung ở đâu?

Tập trung ở làng Hoài Yên, Nông Cống. Bây giờ hắn là Tân Đinh hay cái chi không biết, chừ hắn cắt về huyện Triệu Sơn rồi đấy.
Sau đó thì bà làm gì?

Sau đó thì mở lớp chỉnh huấn giáo viên toàn tỉnh, giáo viên các trường công. 
Cũng năm 52?
Cũng năm 52 luôn. Hết cái lớp nứ rồi là nghỉ một tháng là chuẩn bị cho mở cái lớp chỉnh huấn giáo viên.
Lớp chỉnh huấn giáo viên này nằm ở đâu?


Chỉnh huấn giáo viên lúc nứ làm ở Tam Lạc, Thọ Xuân. Ở cái đình Tam Lạc, to lắm, thấp thôi nhưng mà 4 mái.

Lúc đó trường công ở Thanh Hoá có nhiều không?

Trường công lúc nứ thì cũng chưa khác cả mô. Miền núi chưa có. Ở miền xuôi thôi. Lúc đó trường lớn là có Đào Duy Từ.

Còn những trường gì nữa nhỉ?

Còn là các trường của địa phương của các huyện. Đào Duy Từ là trường lớn nhất của tỉnh. Còn đây là các huyện. Chỉnh đốn là 2 tháng. Giáo viên đến nứ 2 tháng. 

Mình dạy cái gì?

Dạy tất cả những cái đường lối chính trị của đảng này, rồi tư cách của giáo viên thì phải như thế nào này, dân chủ...là mình dạy cái phương pháp. 

Thế là mình mang những gì mình học ở Trung Quốc về mình dạy?

Mình mang về mình dạy. Với lại ngay cái trường của tỉnh là trường Đào Duy Từ mình rút kinh nghiệm về cách giảng dạy.

Hồi đó mình đã học tập những lý thuyết cách mạng của Mao Trạch Đông chưa?

Không, không học mô.

Thế mình học của ai?

Mình học của mình thôi, học của Bác mình, học của đảng mình. Mình có học gì của Mao Trạch Đông, không học. Ngay viền cái lúc mà ta đi giảm tô đấy, Bác nói không được học cái đó, vì họ thu cái quân lương họ đánh chết cha người đóng góp đấy cho nên Bác bảo không được học những cái rứa. Mình áp dụng theo đường lối của mình chứ các đồng chí không được học cái rứa rồi đem về mà áp dụng cái rứa. Vì nó đi nó đánh người ta tội lắm. Cho nên Bác phải dặn. Viền một cái là Bác phải mở một lớp. Bọn tôi học đó viền là Bác phải mở một lớp ở Việt Nam để học chính sách mới để chuẩn bị giảm tô.

Sau khi học ở Trung Quốc về thì bác tập hợp mình lại học?

Ừ, Bác có bảo không được học cái rứa, địa chủ mình khác, địa chủ mình tham gia kháng chiến hết chứ không như Trung Quốc, các đồng chí không được áp dụng ở Việt Nam.
Cái lớp học đấy là trong bao lâu?

Bác chỉ đến Bác dặn một ngày, chứ còn các đồng chí trung ương uỷ viên giảng thôi. 

Sau chỉnh huấn giáo viên thì bà đi đâu?

Họ điều tôi về toà án đặc biệt của giảm tô.

Tức là năm 53 đấy à?

Năm 53. Năm 53 thì tỉnh ra công khai là tỉnh lao động, rứa tôi mới ra cái lao động.

À, đảng Lao Động à?

Đảng Lao Động đấy. Rứa là đại hội có 25 tỉnh uỷ viên. Có tôi là nữ thôi còn 24 người là nam. Họp ở cái đình mà tôi nói là nhớn, cái đình to ấy. Cái đình ấy sau này địch hắn đến hắn bắn phá, chỗ Tam Lạc đấy. Chừ cái đình ấy đang còn. Tôi nghe anh em nói đang còn, nhưng mà có một cái là chỉ còn cái xác đình thôi, họ còn giữ cái đó. Tôi nói với tỉnh là bữa nào lên củng cố lại làm cái di tích kỷ niệm. Rứa tôi mới nói, đang tỉnh uỷ viên thì hắn có cái cưỡng bức di cư vào nam, nó phân tôi làm trưởng đoàn đi chống cái nứ ở Nga Sơn.
Trưởng đoàn chống di cư à?

Trưởng đoàn chống cưỡng ép di cư. Hắn bắt các chị em phải đi theo, Chúa vào nam rồi giờ phải đi vào nam.

Lúc đấy Điện Biên Phủ rồi?

Rồi. Rứa là tôi mới hết được bước một. Mới vận động được chị em. Ai lại cứ nước to mênh mông ấy, viền đấy hắn sợ, hắn không dám xuống. Xã nứ có mỗi anh bí thư nông dân anh ấy đi với tôi. Anh ấy kinh lắm, đến hắn đánh hắn nói không cho vô. Đêm, cứ mình một cái bè mảng đấy chống đi hết nhà mô nhà khác.

Anh kia anh ấy không đi à?

Họ không đi. Toàn phải đi thuyền chứ, à, đi trong cái bè đấy thôi chứ chả có thuyền bè gì.

Người dân họ cũng ở trên thuyền à?

Người dân thì họ cứ ở trong nhà họ đóng cửa đấy họ chuẩn bị. Người đi hay không đi thì cũng đóng cửa đây. Nước thì to, lụt, nước cứ mênh mông, mênh mông. Tôi đi mà từ…cái chi Sơn mà ra đến Hối Đào là hơn 3 cây số tôi cứ cái mảng đó tôi đi. Tôi đi ra đến nứ thì bà trùm Thứ kêu bảo “Ối Thanh ơi ra đón chị Ba với tề.” Bà ấy là bà trùm, chả vào tu viện bà ấy gặp nhiều lần rồi bà ấy biết tôi, bà ấy tiến bộ nhất ở trong cái số đấy. 
Bà làm trưởng đoàn thế mà chẳng có ai theo mình à?

Trưởng đoàn nhưng mà cái huyện ấy là phải chịu, chứ còn tôi là trưởng đoàn của tỉnh thôi, còn đoàn là cái huyện đó họ phải chịu, nhưng mà họ chẳng đi, họ nhát, chỉ có mỗi một mình cái ông nông hội đi với tôi thôi. Ông ấy đi được 2 bữa thì ông ấy bảo ốm, ông ấy không đi nữa. Họ cứ đóng cửa đó. Nếu mà chồng đi rồi hay con đi rồi thì chỉ có vợ ở nhà hoặc sao rứa.

Cán bộ mình sợ bị đánh à? 

Cán bộ mình sợ không dám đi. Đi không được vì vất vả, nước nôi lênh đênh thế họ không đi. Họ tránh cả. Rứa tôi đang làm ở rứa thì điện của Phó bí thư Tỉnh uỷ điện về cho cái chủ tịch, bí thư ở đó bảo là cho chị Ba về nhận công tác mới còn việc ở huyện ấy các anh phải đảm bảo lấy, tỉnh không làm được nữa. Rứa là tôi vận động được 5 nhà ở lại rồi. Có cái nhà mà cả đêm mình cứ khoác cái áo mưa ngồi ở hè. Trời rét lắm mà chẳng cho tôi vô, tôi cứ ngồi đấy. Mãi gần sáng, 4 giờ sáng nó mới mở cửa cho vô. Nhà đó có mình vợ ở nhà còn con với chồng hắn cưỡng ép đi rồi. Thế tôi mới ngồi nói chuyện với chị ta. Rứa là vận động được 5 người ở lại.

Chồng con họ đi vào nam rồi?

Đi rồi, còn vợ ở lại thì cũng định đưa đi nhưng mà chưa đi. Tôi mới vận động là dứt khoát không đi vì hắn lừa dối, vô trong ấy khổ lắm, vào trong ấy đi làm phu xây dựng cơ sở cho hắn đấy. Thế chị ta mới quyết tâm là không đi. Với được một ông cụ thì nhà vợ chết rồi, ông ấy là ông cố Tí, có một cô con gái đến tuổi thanh niên rồi, với thằng con trai tụi nó cưỡng đi. Hắn bắt cụ ấy hắn dắt đi. Rứa thì tôi bảo không, cố ở lại. Tôi vào vận động thì cố bảo vâng, nghe rồi, tôi nghe ông trưởng ở đây ông ấy bảo không đi. Tôi nghe lời ông ấy tôi không đi. Bây giờ chị về đây tôi cũng biết, tôi không đi. Chết sống thì tôi cũng ở đây với bà con. Xong một cái là điện về tôi đi nhận công tác ở Thọ Xuân đấy.
Năm nào bà về Thọ Xuân?

Cuối năm 54. Cuối năm 54 mà Pháp nó bỏ bom đập Bái Thượng đấy. Lúc nứ tôi về thì chỉ có mình ông Bích ở rứa thôi.

Lúc đó bà về làm bí thư à?

Tôi về làm quyền Bí thư vì ông Bí thư đang chữa [bệnh] bên Trung Quốc. Làm quyền Bí thư và Phó chủ tịch. Đến năm 58 thì tôi lại về đảng đoàn tỉnh.

Sau cách mạng, mình giành chính quyền rồi thì ở Thanh Hoá có còn tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng không?

Có chứ, có Việt Nam Quốc dân đảng hắn phá lắm.

Họ có liên hệ gì với thanh niên Phan Anh không?

Quốc dân đảng không có liên hệ với thanh niên Phan Anh. Nó có liên hệ với lại Đại Việt, hắn là ở tổ chức Đại Việt của Nhật Bản.

Quân Tưởng có đóng ở Thanh Hoá một thời gian không?

Quân Tưởng có về đóng.

Tổ chức Quốc dân đảng ở đây có mạnh không?

Lúc nứ là nó mạnh. Nó phát triển mạnh lắm.

Chỉ ở thị xã thôi hay lên cả các huyện?

Lên các huyện chứ. Cái thằng đại địa chủ ở Nông Cống là Quốc dân đảng đấy. Đứng đầu, đầu sỏ Quốc dân đảng. Và ở Yên Định thì có thằng…thằng chi đây…mà tôi ở chiến khu tôi đến nhà đấy ở thì hắn đến hắn vây bắt tôi. Hắn ở ngay cái xã Yên Xuyên. Cái thằng mà tôi nói ông Bích theo đấy. Ông Bích theo cái tổ chức của hắn đấy. Hắn to như Tây ấy. Đấy là huyện Yên Định. Hắn là đại địa chủ, hắn chiếm cả một cái vùng ấy làm trại. Bữa tôi ở chiến khu xuống Vĩnh Lộc, đang đi quyên lương thực với lại vận động những thanh niên tốt để đi huấn luyện đợt 2 của chiến khu. Hắn mới phát hiện. Nguyên là cái thằng cháu của hắn trong tổ chức của Phan Anh mới nói là: Ở chỗ tôi có một chị ở chiến khu chị ấy xuống quyên góp ủng hộ. Thế hắn mới phát hiện ra chứ.
Đấy là chiến khu Ngọc Trạo đấy ạ?

Chiến khu Ngọc Trạo. Bữa đó định là 4 giờ sáng hắn đến hắn bắt tôi. Cô vợ hắn là Mai. Hắn mới về nói với cô vợ là: này, cậu biểu là người ấy là cộng sản đấy, chứ không phải là mặt trận mô. 4 giờ sáng là cậu biểu là phải đưa chị ấy ra đồng để cho bắt ngoài đồng chứ không để bắt trong nhà. Thế chị vợ bảo: răng chị ấy người nứ mà lại biểu là cộng sản à? Người nứ chị ấy hiền từ lắm, không phải cộng sản mô. Cậu nói nhăng ấy chứ. Hắn bảo: Nhăng cái chi, có mật thám nó đưa cho cậu đấy. Thế nhưng chị ấy tin tôi. Tôi đi họp viền sắp ăn cơm, chị ấy ra nói: chồng em nói rứa. Tôi bảo: thế thì chị đi gọi cái chị giao thông lại đây cho tôi. Chị ấy gọi là chị Mà. Tôi bao giờ đi làm việc là trước khi làm buổi tối là cứ vẫn đi tắm đã. Rứa quảy gánh, quảy thùng ra giếng tắm rồi vẫn về đấy ăn. Tôi bảo là: bây giờ chị cứ đưa cho tôi cái gánh rồi bảo chị Mà đợi tôi ở đó. Thế ra tôi biểu chị ấy là phải đưa tôi đi thoát đi. Còn gánh gồng cứ để đấy giả như tôi chết đuối. Rứa là đưa tôi đến một làng khác thì lại lấy giao thông cái làng đó vượt qua đò của Bỉm Sơn, sang Yên Định. Rứa là tôi đi thoát. 4 giờ hắn đến vây không còn ai. Cái chị ấy rất tốt. Rứa thì đến khi Quốc dân đảng hắn chiếm cái nông giang của tỉnh đây này, hắn đóng ở rứa đó, thì cái thằng này hắn xuống rứa, cái thằng đại địa chủ Quốc dân đảng đó. Hắn mới gọi chồng chị ni đến, chồng cái chị mà về nói với chị ấy đấy: đến đây cậu bố trí việc cho mà làm, không phải khổ nữa. Thế là anh ta vô rứa. Sau này các đồng chí ở rứa mới vận động cho chị ấy, chị ấy đã có một thằng con rồi. Chị ấy mới mang thằng con đến rủ anh ta ra, nói anh ta ở đấy thì anh ta chết. Rứa thì chị ấy mới xuống đấy chị ấy gọi thì ta mới đang đánh nhau sau bắn chết cả cái thằng ấy. Bắn chết cái thằng chồng ấy. Và bọn nứ cũng chết một số ông. Ta chiếm được lại cái nông giang đấy. Sau này đến khi mà được khai rồi, tôi mới chứng nhận cho chị ấy khai. Huyện nứ hắn không giải quyết, khổ thế chứ! Không giải quyết mà lại không viết thông báo. Rứa là chị ấy không được chi cả. Lại biểu chị ấy theo chồng, nhưng có phải mô. Khổ thế, thành ra chị ấy thiệt thòi. Chị ấy chết mất rồi. Không được tiêu chuẩn gì. Năm kia thằng con có đến đây hỏi tôi về cái chuyện cho bố hắn, tôi bảo: đấy, bố mi rứa đó.
Còn cái ông ở Nông Cống thì sau này mình vận động theo mình à?

Cái thằng ấy bắn chứ. Bắn chết. 

Tức là mình phải dùng đấu tranh quân sự?

Ừ, là vì mình phải đưa về nằm sẵn ở cái bờ sông ấy mấy ngày để đón đánh vì hắn tập hợp cả lính mà, súng ống nữa.

Quốc dân đảng có lính à?

Ừ, hắn có cả lính cả súng ống mà. Quốc dân đảng hẳn hoi. Đại địa chủ chiếm cả một cái vùng lớn.

Năm nào mình bắt đầu đánh Quốc dân đảng?

Năm ấy năm…49 hay 50 ấy… Năm ấy là năm tôi ở Tĩnh Gia về tỉnh rồi.

Tức là quân Tưởng Giới Thạch đã rút rồi thì mình mới đánh?

Ừ.

Thế cái năm chỉnh huấn tổ chức thì có tìm ra Quốc dân đảng nữa không?

À, không. Cái chỉnh huấn của mình là không tìm vấn đề ấy, không nói đến vấn đề ấy, chỉ nguyên có chỉnh huấn cái đường lối, dạy phải như thế nào, thế nào rứa.

À chứ không chỉnh huấn các cán bộ trong cơ quan à?

Không, không chỉnh huấn cán bộ trong cơ quan.

Thôi, có khi hôm nay xin phép hỏi bà đến đây thôi. Lúc nào có dịp vào Thanh Hoá thì lại đến thăm bà…
(Hết băng phỏng ghi âm vấn ngày 24 tháng 10 năm 2008)
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